HT. CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ                          KINH BẠCH-NGỌC  (2013)


Tòa Thánh, ngày 15 tháng 7 năm Quý Tỵ (21/8/2013)
VP. NGŨ HÀNH THIÊN SƯ
KÍNH BẠCH : Quý Lãnh đạo Hội-thánh. 

Nhằm thực hiện chủ trương của Hội Thánh về việc phục hồi, tái ấn hành tất cả các tựa Kinh, để Chức sắc, Đạo tâm có đủ Kinh sách tu học.

Phòng Ngũ hành Thiên sư đã thực hiện được một số tựa Kinh, trong đó có quyển KINH BẠCH NGỌC, để đọc các thời 9 giờ sáng và 3 giờ chiều hàng ngày.


Chúng tôi sao chép từ quyển Kinh Bạch Ngọc, do Hội Thánh Chơn Lý, Tòa Thánh Định Tường ấn hành năm 1956, trình bày trên khổ giấy 14 x 16 cm, dày 152 trang. Ấn bản của Nhà in NGUYỄN ĐỨC, 39, Phạm Ngũ Lảo Saigon, 1956. 
Trong kỳ tái bản lần thứ II nầy có sửa chửa một số lỗi do in ấn lần trước và bổ sung thêm cách tính để tìm bài đọc cho đúng năm, đúng mùa.

Ngũ Hành Thiên sư xin trân trọng trình Bề Trên xem xét tái ấn hành bản sao nầy cho toàn Đạo.
    Đông Thiên Sư



      Nam Thiên Sư

  Đông THÀNH Sư


                   Nam BA Sư 
Trung Thiên Sư

Trung CẦM Sư

Bắc Thiên Sư



         Tây Thiên Sư

 Bắc ĐÔI Sư                                                    Tây HOẰNG Sư
Ngày 15 tháng 8 năm Quý Tỵ,

    Thay mặt Hội Thánh,

     Q. Chưởng Quản Hiệp-Thiên Đài
                                             (Đã ký)



NGỌC HỔN NGUƠN
THƯỢNG CỔ       TÒA THÁNH ĐỊNH TƯỜNG      CAO ĐÀI

Đệ Cửu Niên               Hội Thánh Chơn Lý              Bính Thân

  1956                                                                      1956

LỜI TỰA
 Thầy có dạy:  Rõ Trời khai Đạo thành qui



        Rõ cơ mầu nhiệm Vô Vi một lần


Nên trải qua kỳ đạo chuyển từ Tây Ninh năm 1926, day cán bút về Kiên Giang năm 1929. Qui về Trung ương năm 1932 và sửa lại Định Tường năm 1938, có HÀNG LONG tiếp bút ban chơn truyền tiếp điển Vô Vi có một lần thôi, nên Thầy chỉ rõ thêm một lần đó là: Trong 10 năm Đinh Hợi (1947) Mậu Dần (1938)

 
Bước qua Mậu Tý chớ lần lựa lâu


Rõ Trời quyền một lý thâu


Mười năm vững đặt vậy đâu cũng vầy


Qua ngày 04 tháng 12 năm 1948 (Mậu Tý) Đức Hàng Long qui thiên còn để lại chơn truyền 10 năm có Đức An Thiên La Hán  nối truyền.

          

Mười năm nối Tiểu thời kỳ


Một cây cổ thọ đồng qui cho nhằm


Chớ rằng Đạo chuyển nhiều năm


Ngồi khoanh chờ đợi lạc lầm không hay.


Trong 10 năm đó. Đức Hàng Long tiếp điển có cho ra quyển kinh tựa đề: KINH BẠCH NGỌC tụng 9 giờ sáng và 3 giờ chiều, Đại Đức Bữu An Thiên cũng cho là “ Cựu Ước”.


Hôm nay Hội Thánh Chơn Lý Định Tường, xuất bản để các nơi tùng Chơn Lý, tuân đó tụng mỗi ngày răn lòng sửa nết tu hành, cầu nguyện quốc thới dân an phong điều võ thuận.





Ngày 1 tháng 8 âm lịch 1956





         Thay Mặt Hội Thánh






  Thượng Đầu Sư




        Ký tên: THƯỢNG VÂN NGUYỆT
KINH BẠCH - NGỌC

KỲ 1 :                   KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 4 âl 1955)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày  7 tháng 12 âm lịch 1938 (Mậu Dần)  [BN/6]

(Bài Thập Nguyện Thầy sửa cho  Giáo hữu TẠI)






THI

 1.-

Một nguyền Thầy dạy con nghe



Nghe rồi con phải làm y theo lời



Hai nguyền bỏ tánh lã lơi


  
Giữ gìn cho trọn đạo người lý chơn


2.-

Ba nguyền sửa tập lòng nhơn


Chẳng ưa tính thiệt so hơn giựt giành



Bốn nguyền giữ trọn kỉnh thành


Trước sau như một cho rành đạo tâm

3.-

Năm nguyền khỏi chỗ luân trầm



Thoát ra bến tục đặng tầm đường Tiên



Sáu nguyền độ rổi Cữu Huyền

Đồng chung một cửa phỉ nguyền lòng con

4.-

Bảy nguyền yên vững nước non

Bốn phương bình trị Độc Tôn chi quyền

Tám nguyền Chơn Lý vạn niên


Vô Vi đồng hiệp trị yên nhơn tình

5.-

Chín nguyền chung cả Vạn Linh


Phách siêu hồn hóa Đạo sanh vô cùng



Mười nguyền ân huệ rưới chung


Phước lành ban bố lập công tu hành



6.-

Phận con quê dốt đã đành



Vì chưng mến Đạo tự mình nguyện chung



Ước sao nhân loại thính tùng

Theo như Mười Nguyện là chung một Trời

7.-

Ai ai cũng ở trong Trời

Muốn nên thì trước sợ Trời mới nên

Sợ là nghe dạy nghe khuyên

Nghe rồi phải dứt ý riêng tục phàm

8.-

Ơn Trời ban bố biết ham

Mà không chịu bỏ sự tham sao thành




Đó là mình  phải xét mình

Hễ  tham thì đọa, dục tình thì hư



Mong ơn Đức cả Đại Từ

Chứng cho con dại giúp lời dạy thêm. ◙







-Thăng-



KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày  8 tháng 12 annam 1938 (2 giờ chiều) [ĐCL.35/54]
NẾT.  Con nghe Mẹ dặn:

1.-

Một khuyên con phải kiền-thiền


Ấy là bền chặc, giữ gìn Đạo tâm



Hai là khuyên trẻ phải tầm


Đạo trung Tam Giáo để làm lời khuyên

2.-

Tuân theo Tiên Phật, Thánh-hiền

Trong ba Vị đó nối liền từ xưa



Đạo khuyên tà vạy phải chừa


Thiệt cho đúng thiệt, ngay thời đúng ngay

3.-

Thánh kinh khuyên dạy hằng ngày

Ráng coi mà học mỗi ngày cho thông



Ba là khuyên nhớ Tổ Tông


Đó là nhớ đức, nhớ công sanh thành

4.-

Bốn khuyên Đời – Đạo phải rành


Cang giềng thường mối gia đình Đạo nghiêm

Mẹ Cha sanh dưỡng trọn niềm


Lớn khôn Thầy dạy chỉ tìm mối manh

5.-

Anh em cốt nhục trọn thành


Là do Hiếu-để đặng mình nhìn nhau



Bạn cùng bằng hữu chi giao


Một lời tin cậy trước sau cho tròn

6.-

Đừng lòng hiếp dại, cậy khôn


Náo nương dìu dắt, bôn chôn đoạn lìa



Vợ chồng là chỗ sớt chia




Đắng cay bùi ngọt, sớm khuya một lòng

7.-

Năm là khuyên nhớ kẻ Nông


Cày sâu cấy cạn là công nhọc nhằn



Mỗi khi ngồi lại bữa ăn



Ăn rồi phải xét khó khăn công người

8.-

Chớ đừng bỏ rớt bỏ rơi



Có ăn thì phải nhớ người làm ra



Từ ngày hột giống gieo ra




Rồi sanh cây lúa mới là trổ bông

9.-

Đem thân ra đứng giữa đồng


Nắng mưa cũng chịu, gió giông chẳng sờn

Tại vầy nên phải nhớ ơn


Thánh-hiền chép để Tứ-dân công dày

10.-

Sáu là khuyên nhớ hằng ngày


Áo quần mặc ấm nhờ tay thợ tầm

Trồng bông dệt vải tiếng chăm


Đông tay nhiều thợ nhiệt tâm lo lường

11.-

Chỉ mành nào khác nhện vương



Làm ra tấc vải là đường khó khăn

Nhờ vầy mới có che thân


Một no một ấm, hai phần xứng nhau

12.-

Bảy khuyên liên-lạc đồng-bào


Dầu người khác giống khác màu cũng thương



Liên là giữ trọn con đường


Lạc là cũng máu thịt xương như mình

13.-

Đồng bào là chỉ chúng sanh


Một nhao, một rún Trời sanh ra nhiều

Tám là khuyên bỏ tự kiêu


Dựa quyền, dựa thế kiếm điều hại nhau

14.-

Mỵ là tự đắc tự cao





Chia môn lập đãng rồi sau hại mình

Người tu phải giữ, phải gìn


Một câu Đức-hạnh tánh tình cho kham

15.-

Nên trang hiền ngõ cõi phàm


Đạo cao, Đức trọng, đặng làm gương chung

Phải tôn, phải trọng hết lòng


Là tôn Đạo-đức, Hạnh-cung, Khiêm-từ

16.-

Chín khuyên phải nhớ thiện-từ


Thấy người cô-quả chớ lời dễ khi

Cô là vô phụ bần nhi


Quả là quả phụ biệt ly xa chồng

17.-

Cả hai đều phải thương đồng


Chớ nên húng hiếp, đừng lòng tà tây

Xét cùng ai cũng như ai


Cô-nhi, Quả-phụ khó tày cự đương

18.-

Ở sao cho trọn lòng Nhơn




Đở nưng yếu thế, giúp cơn ngặt nghèo

Mười là khuyên nhớ chữ Nhiêu


Lỗi người hỉ xã thì tiêu tội mình

19.-

Muốn cho Tâm – Tánh đặng bình


Đừng sanh hờn giận, thì mình đặng vui

Hờn nầy, oán nọ tới lui


Dứt xong đừng để, thì nguôi dạ sầu

20.-

Chớ nên ham muốn cơ-cầu


Tu Tâm, tu Tánh bước đầu là đây

Tu là trau sửa nhiều ngày


Nhiều ngày rồi lại thấy hoài tội xưa

21.-

Hiện đây, thấy quấy biết chừa


Lo làm chuyện phải, tội xưa tiêu lần

Bước đầu khó tại Tham, Sân


Sau là Mê-tín phải cần xét xem

22.-

Bồ-Đề diệu quả trang nghiêm


Đó là viên mãng ngưỡng triêm muôn đời

Mười khuyên học giải đủ lời


Nếu con làm đặng trọn Mười thì nên

23.-

Đặng không bền với không bền



Muốn bền thì phải thúc kềm đừng lơi

Bỏ đIều tu giỡn tu chơi


Nên hư là đó, đỗi dời là đây



Tu-Chơn Thiệp-Khuyết kinh Thầy

Mười khuyên khó tại đoạn nầy đừng quên. ◙
----------------------------------------



Bản gốc Kinh Bạch Ngọc in  Ngày 8 tháng 9 âm lịch 1938 ( 2 giờ chiều), xin sửa lại 08 tháng 12 Annam 1938 (2 giờ chiều) cho đúng với bản in lần thứ nhứt ĐCL.35/54.



KỲ 2 :               KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 7 âm lịch 1955)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 14 tháng 4 annam 1939   [ĐCL 36/60]
ĐƯỢC. Con nghe Thầy dặn, Thầy cho ra bài nầy con biểu CA nó in ra đặng phát cho trong Đạo học đặng “Mở mang Trí-huệ” gọi là Đạo đó.

        THI,

1.-

Trời Nam  Vận mở Tâm-điền


Phước dư nhơn vật thấy liền ngày nay

Sẵn ban mối Đạo Cao Đài


Là cơ Tạo-hóa chỉ bày nhặc thưa

2.-

Đặng xem thấy rõ ngăn ngừa


Kẻ mê được tỉnh, ngu thời được khôn

Vì chưng có Xác, có Hồn


Tam thân hiệp nhứt bảo tồn là đây

3.-

Trong không nhờ cậy tay Thầy


Ngoài ra bá tánh hằng ngày vẻ-vang

Đó là tránh khỏi tai nàn


Biết thân biết phận bình an là vầy

4.-

Thái  hòa võ trụ hay hay


Nhơn tâm về Đạo gái trai một lòng



Hằng ngày sửa đục ra trong


Phần ai nấy biết nhờ thông Đạo mầu

5.-

Lánh xa húng hính cơ cầu


Gần nơi Đạo đức khẩn cầu nguyện chung


Bước theo đường cả cho cùng


Kẻ sau người trước thính tùng một Cha

6.-

Thiêng-liêng Điển-huệ Ngọc-tòa

Rọi cho người biết đặng mà tỉnh tâm

Tầm ra lý thiệt không lầm


Ngàn năm một kiếp diệu thâm chơn truyền


7.-

Tuân theo luật cả Thánh-hiền


Trước qua sau nối thấy liền gần nhau

Ấy nhờ Điển-huệ dạy trau

Vô-Vi nhi trị người mau sửa người

8.-

Nên kêu Đạo lý cứu đời



Đời cho biết Đạo ta người trọn vui

Đó là buồm thuận nước xuôi


Thoàn đưa rước bạn tới lui Ngọc-đài

9.-

Sum vầy cảnh tịnh xinh thay


Xác tuy ở tục hồn thay cõi trần

Cho hay ai phước có phần


Là tu đúng thiệt một chừng đừng sai

10.-

Rõ ràng đẹp-đẻ ngày nay




Là Long-hoa hội từ đây vững bền

Người đời muốn có tuổi tên


Trước lo tu niệm là biên tiếng lành

11.-

Đó là giúp sức hiếu sanh




Hiếu sanh là tại lập thành nhờ chung

Đã hay Đạo lý vô cùng


Song người muốn trọn tại lòng mến thương

12.-

Tranh đua chi cảnh mộng trường

Rồi sanh ác cảm thấy thường sự nguy

Trời ban hột giống Tam Kỳ


Kỳ Ba Tam Tiểu rõ chì bạc thau

13.-

Vàng mười ngọc quí giá cao


Là trong chỗ thiệt gìn trau sửa lòng

Học hành đục lóng ra trong


Hạnh khiêm từ nhượng trọn cung kỉnh thành

14.-

Đó là hòa thể Đạo sanh



Đạo sanh nhơn vật nhứt linh qui hồi



Long-hoa hội cả để lời


Đời coi rồi nghĩ rõ Trời từ đây.◙


KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI, 

Ngày 1 tháng 5 âm lịch 1939   [BN/19]


Nầy mỗi con nam – nữ có lòng mộ Đạo, hãy nghe Thầy dạy đây đặng học cho rành gọi là thông hiểu đó nghe con.

ĐẠO

1.-

Từ Trời Đất hóa sanh vạn vật


Đạo bổn nguyên là luật buộc ràng



Người thời lưỡng nhãn minh quang

 
 Vật chi đều cũng sẳn sàng có tim

2.-

Đạo mở rộng đường thêm nhiều nẽo


Trông nẽo nào, chẳng thiếu chỗ nầy



Chỗ nầy là chỗ vạy ngay

   Chỗ ngay chỗ vạy chỉ bày tại tim.

3.-

Phải xét đó là triêm là ngưỡng


Đừng có ưa vọng tưởng ra ngoài



Xác phàm tại vọng mà sai

    Là sai lạc bổn khứ lai không nhằm

4.-

Đời với Đạo lấy tâm mà chỉ


Chỉ có chừng mà lý chẳng thông



Lý tâm tâm lý chẳng đồng

   Lý tâm là tại nơi lòng rẽ chia

5.-

 Mượn tiếng lý làm bia cho dễ



 Nhắm vào tâm quên kể luật Trời




Lý nầy, tâm nọ hai nơi

 
Tại đây mà Đạo với Đời đều hư

6.-

Chữ tâm-lý tùng ư chí-thiện



Lý một nầy luận biện hòa chơn



Tâm không vui giận ghét hờn


 Là tâm lý hiệp thành nhơn huệ từ

7.-

Mỗi con để giờ dư suy xét


Trước xét mình coi thiệt hay còn



Còn là dại dám khoe khôn

 Dại chưa phải dại, còn khôn không rành

8.-

Thiệt là giữ là gìn hằng bửa



Gìn biến nguy lo sửa an hòa



Giữ lòng chẳng dám thốt ra

 Bền tâm lo liệu đó là thủ nghiêm

9.-

Đạo có tại chỗ tim là vậy


Vậy mỗi con xét thấy cho nhằm



Rõ điều tâm lý, lý tâm


  Quyết theo cho trọn phăng tầm là đây

10,-

Biết tâm lý trở day đều vững



Dùng lý tâm khó đứng lâu dài




Đạo  Đời thấu trọn ít ai


Tại mình chưa quyết đường sai nẽo lầm

11.-

Gây tai nạn nhiều năm chất chứa


Luật xử phân lại cứ than thầm



Than thầm sao chẳng hổ tâm

Hổ vì tâm lý, lý tâm không rành

12.-

Đạo mở rộng người sanh ác cảm


Là lý tâm lại dám nghịch Trời



Phải thông tâm lý cứu đời

Thì đâu đến đổi hại người giết ta

13.-

Trời  Đất sẵn lập ra nền Đạo





Minh Lý Chơn truyền giáo đủ điều




Sẵn  đường sẵn đuốc không theo


Lần theo nẽo tối nạn đeo than phiền

14.-

Mỗi con nào muốn phỉ nguyền

Nghe Thầy dạy đó nhớ liền làm đi



Đừng ưa hẹn để diên trì


Trể qua một bước đường đi khác nhiều

15.-

Đạo đời dồn khổ khó tiêu


Thầy ra cứu độ tự kiêu không nhìn



Chẳng rành mê-tín, đức-tin


Chê người tu niệm tặng mình là khôn

16.-

Khôn sao chẳng biết vong tồn


Khôn sao chẳng rõ xác hồn là ai



Cứ lo nói chuyện dong dài


Mà quên mình chịu đọa đày trần lao

17.-

Sớm khuya cửa ngục ra vào



Kẽ xô người đẩy khác nào tợ cây



Vùi bùn chôn bụi lấp thây


Biết cho mình có tới đây là rồi

18.-

Đã đành thôi phải vậy thôi


Ngặt than trách ngược Trời ôi cứu đời



Thầy khuyên các trẻ nhớ lời


Đọc cho mỗi đứa nghịch Trời nghe chung

19.-

Đó là cũng việc lập công


Nói cho rõ lý phần đông được nhờ



Một bài Đạo giác tri cơ


Cho người nghe rõ đừng mơ ước thầm

20.-

Kể rành trong đó mấy năm


Mỗi con ao ước có nhằm hay sai



Thiên cơ nắm chặc tay Thầy


Tới đâu dạy đó có hoài điều hay

21.-

Dỡ hay tại chẳng sợ Thầy


Tưởng cho lời nói vắn dài rồi thôi



Sẵn dành kiếp nạn Ngũ-lôi


Tại không trừ đặng phải xuôi theo bề

22.-

Cha lành dạy dỗ chẳng nghe


Chừng đem đến luật thì phê một lời



Trước sau đó cũng gọi Trời


Song đều có khác tại nơi chuyển vần

23.-

Nên rằng Oai Trị Tế Ân

Bốn điều trong đó tại cân chế trừ


Trước Thầy có nói con hư


Hư hoài chẳng sửa tội dư thêm nhiều

24.-

Nhiều con viện lẽ đặt đều

Con hư chẳng phụ nên liều mạng riêng


Nhớ câu  con thảo Cha hiền

Con hư chẳng thảo Cha hiền hiệp ai

25.-

Đó là viện lẽ lầm sai


Cãi canh qua việc luật Thầy nào dung


Trung tuần ngũ ngoạt Tam Tôn

Dạy cho bài Đạo mỗi con nghe rành. ◙




KỲ 3 :           KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 10 năm 1955)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 19 tháng 5 âm lịch 1939   [ĐCL. 36/21]

Nầy các con nghe Thầy dặn:

1.-

Nền Đại Đạo xanh um cổ thọ



Chỉ cho con lớn nhỏ tỏ tường




Ở đời quí tại lòng thương


Hễ thương thì phải tầm phương cứu đời

2.-

Thầy răn dạy đủ hết lời



Một cây cổ thọ giúp người mát thân



Tàng xanh lá phủ xây vần


Người đi lỡ ghé nghĩ ngừng tại đây

3.-

Các con là hột giống Thầy


Đã gieo sao lại một ngày một tiêu



Chẳng sanh chẳng hóa ít nhiều


Nhìn cây cổ thọ có điều thẹn chăng ?
4.-

Dại khôn lanh xão khoe rằng


Thầy sai hành Đạo khó khăn lại buồn



Đứa thì sợ hố sợ truông


Đứa thì sợ tốn của công sụt sè

5.-

Cạn lời Thầy nói con nghe.


Sống lo giữ chặc, thác về tay không



Uổng cho một kiếp sanh đồng


Đứng trong võ trụ phần đông chưa tường

6.-

Đứa thì khoe học văn chương


Văn chương thì có, thiệt thường thì không



Nói ra cũng biết Đại Đồng


Ngặt lo sửa kiếp một lòng thì chưa

7.-

Hở môi chuyện quấy không ngừa 


Khi nhơn tổn đức lại ưa lại mừng



Cỏ cây còn để đời dùng


Người khôn lanh xão nở lòng hại nhau

8.-

Xanh um cổ thọ làu làu


Thầy coi ít đứa ngó vào cho lâu



Mãng ưa húng hính cơ cầu


Lại trông đắc Đạo chực Chầu Ngọc Kinh

9.-

Trước Thầy dặn một chữ tin


Tin rồi qui nhứt, nhứt linh cho tròn



Cha hiền ai cũng làm con


Con không thảo thuận phận còn thiếu xa

10.-

Chỉ cây Cổ-thọ đó là


Từ khi Thầy lập Thánh Tòa Trung Ương



Đến nay qui lại Định Tường


Mỗi con nào có nhớ chừng đó không ?
11.-

Hỏi rồi xét lại phần đông


Một hai đứa nhớ, nhớ không chịu làm



Đạo Thầy chẳng luận Nữ Nam


Có công thì thưởng, hễ tham thì trừng

12.-

Mỗi con khuyên ráng ngó chừng


Chừng cây Cổ-thọ liệu gần xét xa



Đã đành mình thiệt người ta


Người ta gặp Đạo gọi là người tu

13.-

Chỗ tu là chỗ phá mù


Mù mê nhờ đức công bù của chung



Hiệp nhau trong buổi cuối cùng


Cùng không cho tận sửa dùng từ đây

14.-

Từ đây hễ biết có Thầy


Thì mau tự xét sống nầy làm chi ?


Sống là sửa cuộc biến nguy


Thầy sai, Thầy cậy phải ghi phải làm   

15.-

Mỗi ngày phận sự cho kham



Ngày nay tuy vậy, mai Phàm hóa Tiên



Sửa cho người dữ trở hiền


Thì lo học hỏi lời khuyên của Thầy

16.-

Cơ Trời Tạo-hóa đỗi xây


Thương vì con dại giáng đây chỉ đường



Làm lành cho trọn là thương


Đừng ham nghịch lẫn hóa phường độc sâu


17.-

Phải thông thiện ác đáo đầu



Nhìn coi Cổ-thọ có sầu hay vui



Các con sao chẳng rõ mùi


Cứ lo tranh cạnh uổng đời rồi thôi




18.-

Chồng than, vợ khóc đôi hồi



Xác chôn tiển biệt uổng đời sống dư



Con vầy là gọi con hư


Cũng mang tiếng dựa Phụ-từ Tử-bi


19.-

Cổ danh Thọ lãnh duy trì



Một câu Thầy để Tam Kỳ Đạo Nam



Chẳng lo tìm học đặng làm


Làm y theo đó phẩm hàm nào hơn




20.-

Nói thường Đạo Đức trí nhơn



Mà quên Cổ-thọ vướng cơn hiểm nghèo



Con nào hiểu đặng làm theo


Phận ai cũng có ít nhiều tại đây

21.-

Tùy theo cơ hội giúp Thầy


Giúp cho thành tựu thơm lây Đạo-tràng



Đêm ngày cầu nguyện vái van


Vái cho đời đặng mở mang thái bình

22.-

Vái rồi sao chẳng xử mình


Muốn nên thì ráng sự tin cho tròn



Dưới trần thế hạ nước non


Nước non bền vững nhờ công thiệt hành

23.-

Thuận hòa nhường nhịn chẳng tranh


Lấy theo Đạo Lý đoạt thành tự tân



Tục mê khuyên khá dẹp lần


Dò theo lẽ thiệt hưởng phần thảnh thơi

24.-

Một cây Cổ-thọ giữa Trời


Gió giông cam chịu, ích người, lợi ta



Tàng xanh lá phủ diềm-dà


Đến khô đến rụng miễng là giúp chung

25.-

Phận tu đại lực đại hùng


Thì cây Cổ-thọ hết lòng vì đâu ?


Khắp trong mấy quả địa cầu


Tại đây nhờ đặng Đạo mầu cứu nguy

26.-

Mười năm nối Tiểu Thời-kỳ


Một cây Cổ-thọ đồng qui cho nhằm



Chớ rằng Đạo chuyển nhiều năm


Ngồi không chờ đợi lạc lầm không hay

27.-

Mỗi con mở miệng biết Thầy


Thầy khuyên ráng tập phần nầy cho quen



Học thì đừng tiếc sách đèn


Có hao có hiểu là duyên phận mình

28.-

Biết là Tạo-hóa hiếu sinh


Hiếu sinh là chỉ chỗ linh cho làm



Muốn nên thì bớt tục phàm


Còn đeo đuổi nặng chịu trầm đọa theo

29.-

Công tu khó nhọc ít nhiều


Ráng làm thêm mới là điều lập thân



Mỗi con lớn nhỏ xa gần


Bài nầy khuyên ráng chép lần học chung

30.-

Đặng cho Thầy lựa, Thầy dùng


Có danh có phận Đại-hùng Đại-bi



Đó là hột giống Tam-kỳ


Muốn cho khỏi ẩm làm y theo lời

31.-

Giống lành gieo cả khắp nơi


Tùy theo thủy thổ thợ Trời  sẳn đây




Bốn mùa thời tiết đỗi thay


Nhìn theo vận khí khỏi sai tại vầy

32.-

Tại trong chỗ biết sợ Thầy


Thầy không dạy quấy con bầy một Cha



An lòng đừng có xão ngoa


Định tâm thì rõ thấy Cha tại lòng

33.-

Phải nhìn cho tột Ngôi trong


Trong là tin cậy một lòng thỉ chung



Hỏi dò đường cả bước cùng


Đó là Cổ-thọ nơi lòng các con. ◙


KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 6  tháng 9 annam 1938 (4 giờ chiều) [ĐCL.34/84]
ĐƯỢC. Con chấp bút cho Thầy dạy con viết ra một bài gọi là OAN BI THẾ CUỘC đặng để đời sau coi lấy đó mà nhớ rằng năm nầy Thầy ngự tại Châu Thiên Đài mà phán xét các điều tội phước.

THI

1.-

Châu Thiên Hiệp Trùng Đài cao vọi



Thầy giáng lâm Đại-hội Chư-thần




Xét rằng tội phước cân phân


Căn lành, kiếp đọa thưởng răn đủ điều

2.-

Đứa thì trước gây nhiều tội lỗi



Nay gặp Thầy tự hối răn lòng




Đứa thì ngày trước dày công


Có tu  mà lại có trông chuyện xằng

3.-

Có đứa muốn siêng năng làm phải



Đứa thì lo phá hoại Đạo Đời




Vì mê ma quỉ lã lơi


Tại vầy nên chẳng biết Trời là đâu

4.-

Phần quyết tính chơn tu thì ít



Phần cạnh tranh ngỗ-nghịch lại nhiều




Thầy xem thấy rõ đủ điều


Các nơi động phủ thảy đều về tâu

5.-

Thầy xem sớ ưu sầu chán ngán



Cả thảy nhìn vào án Ngũ lôi




Cơ quan máy tạo sửa đời


Luân qua chuyển lại đỗi dời hồn thay

6.-

Làm như vậy kịp ngày giờ phán



Dựng nên đời bỏ oán theo hiền




Tuần-huờn Tiên Hậu Nhị Thiên


Đồng chung qui lại Châu-Thiên một bầu

7.-

Ai sớm biết hồi đầu chung hiệp



Thì tránh nơi lấn hiếp độc quyền




Nếu còn lòng dạ tư riêng


Đạo chưa tới Đạo thấy liền yêu ma

8.-

Chớ lầm tưởng người ta là vậy



Người ta nhờ tin cậy chủ nhà




Chủ nhà chẳng ở đâu xa


Là nơi Thầy định gọi là Chủ Ông

9.-

Chủ Ông đó là không đặng thấy



Còn thấy đây là thấy cái người




Cái người nó ở phần đời


Đời nên nhờ chỗ sợ lời Chủ Ông

10.-

TA là chỗ Có – Không, Còn – Mất



Ta lo gìn sự thật cho người




Cái người nương đó phá đời


Cái Ta lại cậy cái Người là đây

11.-

Thầy chỉ tắt khoản nầy cho rõ



Trời có mây, Đời có Ta Người




Trời cao đất rộng muôn đời


Đời quên Trời Đất hại người nào hay

12.-

Trời cao vọi mây bay từng dưới



Người đối Ta, mây đối với Trời




Ta đây cũng tỷ như Trời


Người như mây phủ cho đời lập công

13.-

Người phải rõ phải thông mây gió



Mây gió là chỉ chỗ sang hèn




Đủ màu xanh đỏ, trắng đen


Là nơi màu sắc tục quen tranh giành

14.-

Chẳng lo hiệp lập thành Chơn Lý



Lại chia nhau ích kỷ độc quyền




Đọa đày khổ hạnh liêng miêng


Cũng vì sa đắm trần duyên nên vầy

15.-

Người Ta hiệp là thương nòi giống



Chẳng giết nhau đặng sống lâu dài




Người đây Ta đó có Thầy


Tại người Ta chẳng sợ Thầy nên xa

16.-

Người muốn hiệp còn Ta không muốn



Là cái Ta nó chống lại Người




Ta nghe, Người cãi viện lời


Đó là tại chỗ cái Người cự Ta

17.-

Thầy chuyển Đạo mười ba năm chẳn



Mà chưa thông một khoản Ta – Người




Chê-bai cười nói lã lơi


Vì vui, vì giận quên Người, quên Ta

18.-

Năm nầy đúng Kỳ-ba Tam-tiểu



Cả thế gian còn thiếu đoạn nầy




Tranh giành ỷ giỏi khoe hay


Mà quên trong đó tao mầy hại nhau

19.-

Tại không nhớ mầy tao một giống



Gầy cuộc ra náo động lòng Trời




Đã đành máu chảy thây phơi


Nhìn coi thấy rõ Đạo người còn chi ?!
20.-

Thầy chép để Hoan-bi Thế-cuộc



Vui với buồn lặn hụp sông mê




Đứa kêu đứa rũ đề huề


Đứa sa xuống trước, đứa kề lặn sau

21.-

Sóng cuồn cuộn đua nhau hỉ hả



Chừng mõn hơi thịt rã xương chìm




Một lằn nước đục đỏ thêm


Khách trần ưa mến kiếm đem về nhà

22.-

Chác tội lỗi gây ra quá ngán



Luật chí công xữ đoán thêm buồn




Tiếc gì mà chẳng chịu buông


Buộc đeo cho nặng trầm luân lại mừng

23.-

Thầy xem xét oan ưng các lẽ



Ưng thì nhiều ít kẻ chịu oan




Ngọc Kinh là cửa Thiên Đàng


Ít người dám đến vén màng lạy Cha

24.-

Lại ưa đến trần sa địa ngục



Kẻ đuổi xô mạ nhục lại gần




Đổ thừa thân hữu khổ thân


Khổ thân là chỗ ân cần học tu

25.-

Vì không rõ chữ Ngu, chữ Trí



Tại không thông chữ Lý, chữ Quyền




Đỗ thừa viện lẽ ý riêng


Đặng đem vào sổ bìa đen cho nhiều. ◙
--------------------------------------

Chú thích: Bản in trong Kinh Bạch Ngọc là ngày 16 tháng 9 âm lịch 1938 ( 4 giờ chiều).Xin sửa lại Ngày 06 tháng 9 âm lịch 1938 (4 giờ chiều) cho đúng với bản in lần thứ nhứt trong ĐCL.34/84.



KỲ 4 :                    KINH ĐỌC 9 GIỜ


(Khởi đọc ngày 1 tháng 1 năm 1956)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 10 tháng 11 âm lịch 1938 (8 giờ tối) [ĐCL. 37/29]

Nầy các con Nam – Nữ ráng nhớ lời Thầy dạy đây đặng làm theo, có ngày sẽ đặng cao công, quả trọng nghe các con.





THI

1.-

Các trẻ ráng nghe lời Thầy dặn



Nghe cho nhằm làm đặng mới hay




Làm theo lời dặn của Thầy


Làm y được vậy công dày quả cao

2,-

Đặng là trọn một màu tươi tốt



Trước cùng sau giữ một câu lành




Chẳng sờn các việc cạnh tranh


Mặc ai sừng sẻ cãi canh không màng

3.-

Cũng chẳng thở chẳng than nghèo khó



Phải biết cho việc đó là thường




Nghèo giàu vinh nhục ghét thương


Vay qua, trả lại là đường tự nhiên

4.-

Hể biết Đạo cần chuyên theo Đạo



Đặng lo tu cải tạo làm lành




Có công thì có phước phần


Thưởng ban răn trị khuyên trừng đừng quên

5.-

Luật thưởng phạt ai bền thì hiểu



Tiếng khuyên răn chỉ biểu việc làm




Trừng là dạy bỏ bớt tham


Trị yên nhơn dục Nữ Nam cũng đồng

6.-

Ban hồng phúc kẻ công người của



Dầu của công phải sửa hạnh thuần




Hạnh thuần là nết hiền nhân


Đó là Tạo-hóa mực cân Đạo Đời

7.-

Muốn làm đặng nên người hiền đức



Thì chớ ham giành giựt khoe tài




Phận mình chớ sót, đừng sai


Đó là cẩn thận gái trai phải tường

8.-

Có danh đứng vào Trường Chơn Lý



Thì phải do Đạo Lý làm đầu




Mỗi điều phải xét trước sau


Phi ngôn, bán cú tổn hao tinh thần

9.-

Dầu cho lổi ân cần sám hối



Sao cho bằng xét lổi đừng làm




Xét rành biết sợ đừng tham


Có đâu chuyện lổi phòng đam buộc mình

10.-

Các con cũng thiệt tình sám hối



Ngặc hay quên chuyện lổi ban đầu




Lổi rồi mới sám hối sau


Nhớ quên vì tại chậm mau chổ nầy

11.-

Công khó nhọc bấy chầy tìm lý



Mà mình không xét kỷ sao nhằm




Xét rành trong việc u-thâm


Định cho trúng lý nhờ tâm trọn hòa

12.-

Còn chữ kỷ đó là giềng mối



Phải dò phăng đặng nối đừng rời




Nghiệm suy ta rõ ý người


Kỷ tri sự kỷ tỷ lời thiệt hư

13.-

Phật thường gọi không hư là vậy



Là trong không, không thấy dạng hình




Nghiệm tường hư thiệt tại tin


Là do lý nhiệm hư linh diệu huyền

14.-

Nhờ lý nhiệm do truyền ra Đạo



Học làm theo sửa bạo ra hiền




Lý gần với Đạo nào riêng


Lý Chơn Đạo Chánh là khuyên dạy đời

15.-

Người sanh đứng giữa đất Trời


Nhờ do một đó phải người phải ta



Nếu còn tự cượng bỏ qua


Khó trông chi được làm ra phải người

16.-

Sách Kinh xưa để dạy đời


Xét suy cho tột một lời nầy đây



Hiện giờ cả thảy chúng bây


Đứa nào xét đặng khoản nầy hay chưa ?
17.-

Ham nghe lời phỉnh nói vùa


Bỏ qua lý chánh hỏng hờ đạo Chơn



Tu hành ai cũng nói nhơn


Ngặc nhơn chưa rõ nghĩa nhơn là gì

18.-

Nhơn tâm nhơn dục nhơn nghì


Xét cho tới nghĩa nhơn tùy sự nhơn



Phải tầm cho đúng lẽ chơn


Nhờ nhơn mới đặc biệt Nhơn Đạo tình

19.-

Chánh tâm tu kỷ luận bình


Rồi sau mới đặng rõ rành sự nhơn



Nhơn hòa địa lợi vì nhơn


Là nhơn đức hậu Thánh-quân Đại-hiền

20.-

Thuấn-Nghiêu, Văn-Võ nối truyền


Nối nhơn hành Đạo Thánh-hiền cội căn



Mở mang Đạo Lý khai hoằng


Vững an võ trụ gọi rằng đời xưa

21.-

Xưa là thấy lỗi sớm chừa


Không ham danh lợi là ngừa vọng tâm



Người xưa nhờ vậy ít lầm


Là do sở mộ Đạo tâm không rời

22.-

Đổi thay an biến cuộc đời


Sau vì nhơn dục hại người giết ta



Dục kiêu tật đố thói tà


Dục quên Đạo lý gọi là thất chơn

23.-

Chẳng rành nhơn nguyện tùy nhơn


Canh qua, cãi lại vướng cơn khốn nàn



Chỉ cho các lẽ rõ ràng


Kim kim cổ cổ một đàng là đây

24.-

Xét trong lý thiệt bài nầy


Nghe nhằm, làm đặng thì Thầy thưởng công



Đừng nghe theo bọn cuồng ngông


Đã tu không trọn lại mong phá đời.  ◙
---------------------------------------

Chú thích: 
Bản in trong Kinh Bạch Ngọc ngày 10 tháng 11 âm lịch 1939 (8 giờ tối). Xin sửa lại cho đúng với bản gốc in lần thứ nhứt, trong ĐCL.37/29.



KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 2 tháng 7 âm lịch 1939 (5 giờ chiều) [ĐCL.37/23]


Nầy các con mỗi đứa nào quyết tu hành đặng về tới Đạo thì phải định tâm nghe kỹ các lời Thầy dạy sau đây gọi là vuông tấc nghe mỗi con.

Các con ôi !

1.-

Sống nương nhau tại cõi trần

Thác rồi hồn đặng hưởng phần Thiêng liêng



Đạo thì có hậu có tiên


Nhơn tâm là khó đảo điên trăm phần

2.-

Ráng lo đặng sửa bớt lần


Lần theo Thánh Ý hạnh thuần tánh chơn



Được rồi thì có chi hơn


Vui theo đời thuận hóa nhơn Tôn-hoằng

3.-

Nặng nề không rõ kiếp căn


Tưởng không nhằm tưởng rồi phăng mối tà



Lỡ rồi chẳng chịu gở ra


Giận làm cho đã đó là hại thân

4.-

Các con khá bớt ráng lần


Đặng tâm yên tịnh chớ đừng bôn chôn



Ích gì cái bịnh tự tôn


Làm cho đến đổi vùi chôn dập mình

5.-

Vào ra Thiên Nhãn biết nhìn


Nhìn sao mà lại quên mình có Cha



Cha Trời dạy dỗ thiết tha


Trông cho con dại thuận hòa với nhau

6.-

Nhờ đâu hưởng đặng sang giàu


Cũng nhờ trong chỗ mầy tao ở đời



Luân hồi vay trả tất hơi


Vì lo cho đủ kiếp đời ngoài trong

7.-

Mỗi con xét lại ghi lòng


Đừng toan húng hiếp giống giòng lầm chia



Hiệp nhau như khóa với chìa


Của chung người tạm cũng về tay không

8.-

Sống lo gìn giữ nghiêm phòng


Phòng cơn khổ nạn hết lòng độ nhau



Ích chi lo sợ hết giàu


Giàu tâm rộng rải sao sao cũng vầy

9.-

Các con khuyên ráng nhìn Thầy


Vì đâu mà phải dạy bầy con ngu



Vì thương trong chỗ oán thù


Thù không dứt đặng dạy tu cho hòa

10.-

Phải nhìn trên có một Cha


Cha vì sợ chỗ con sa lưới trần



Đọa đày sao chẳng kể thân ?

Giận chi quá giận quên phần khổ chung

11.-

Mỗi con nào chịu thính tùng


Tùng qui chí thiện đại hùng đại bi



Dắt nhau ra khỏi A-tỳ


Đó là chung hiệp Thầy ghi công đầu

12.-

Thác rồi tiếng tốt để lâu


Là trong đời nhắc tặng cao tôn sùng



Sang giàu biết vậy nhờ chung


Khó nghèo thủ phận theo cùng chỗ vui

13.-

Đừng gây ra chuyện chẳng xuôi


Dể-ngươi lười biếng đỗi vui ra buồn



Gió xuôi nước thuận kéo bườm


Một lèo theo đó đỗi phàm hóa Tiên

14.-

Sanh nhằm đời thạnh có duyên


Là duyên thạnh đức Trời khuyên Phật mừng



Bấy lâu tranh cạnh lẫy-lừng


Hiện nay tới Đạo rõ chừng ngán chưa ?
15.-

Rõ rồi đừng có dây dưa


Dứt đi thì rảnh, đảo lừa thì nguy



Thầy ban hột giống Tam Kỳ


Giống thương giống mến đồng qui chơn truyền

16.-

Mỗi con ráng nhớ làm hiền


Nhớ làm cho đặng vẹn tuyền là hơn



Hiện nay cơ Đạo tuần huờn


Thầy ra cứu thế dẫn đường về Ngôi

17.-

Nghe theo làm phận sự rồi


Rồi đây các trẻ hưởng thời cuộc tân



Thảm thương cho đứa vô phần


Vì chê quên xét đầu gần, đuôi xa

18.-

Tưởng riêng mình giỏi đó là


Là coi theo dốc người ta ốm gầy



Thầy vì một lũ con ngây


Cứ coi sự sống là thây xác trần

19.-

Mãng đời mà chẳng trọn tân


Vì mê thủ cựu là cân cái người



Các con nghe vậy ráo lời


Nghe rồi ngó lại cái người là ai ?
20.-

Đàn tiền dặn cả gái trai


Muốn tu thì chớ gọi ai hơn Trời



Trời ra mở Đạo cứu đời


Cãi Trời rồi lập thế thời được không ?
21.-

Hỏi rồi thấy rõ rằng không


Vì thân xác nặng còn trong cửa phàm



Cãi bàn rộn rực thì ham


Ham lời nói bướng việc làm thì hư

22.-

Công dày Đạo Đức phước dư


Ích chi nghịch dối rồi hư hại mình



Nói cho lớn nhỏ đặng gìn


Gìn câu thận độc giữ mình đừng ngang
23.-

Lửa cao ngọn lửa thử vàng


Vàng không đúng thiệt cháy vàng giả tiêu



Ngó coi thấy đó phần nhiều


Thì trong các trẻ rõ điều nhặc thưa

24.-

Rõ thông thì biết sợ ngừa


Ngừa tâm luyến tục chiều trưa coi chừng



Lỡ chưn dễ bước, dễ ngừng


Lỡ lời vô lý chịu phần ngữa nghiêng



Sẳn bài, sẳn viết chép biên


Biên rành để học là kiêng-nể lời.  ◙
---------------------------------------

Chú thích: Vé 24 câu 2  là “Ngừa tâm khuyên tục chiều trưa coi chừng”. Xin chỉnh lại theo bản in lần thứ nhứt trong ĐCL.37/23: “Ngừa tâm luyến tục chiều trưa coi chừng”./-



KỲ 5 :  

KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 4 âm lịch năm 1956)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 15 tháng 11 Annam 1939 (3 giờ khuya) [ĐCL 38/47]

Nầy các con nghe Thầy dặn:

1.-

Các con cả thảy dưới trần


Nghe Trời mở Đạo phải cần sự tu



Chớ đừng tập thói ngao du


Phần đông phe đảng quến rù lợi danh

2.-

Với nhau chen lấn sao đành


Hễ chen lấn đặng thì mình phải đau



Biết rồi  mỗi đứa hỏi nhau


Lời Thầy nói đó, mầy sao, tao vầy

3.-

Tại chưng con cả cãi  rầy


Cãi theo thói tục giận mầy hờn tao



Cãi rồi sanh dữ hại nhau


Làm cho náo nhiệt Trời cao khó ngồi

4.-

Giáng trần lời tỏ khúc nôi


Là cơn mạt-kiếp người ôi biết người



Biết trong người đó có Trời


Trời cho sự sống ở đời nương nhau

5.-

Trời nào có dạy vầy sao


Vầy lo tranh cạnh mầy tao chết mòn



Nếu tuân nếu sợ thì còn


Còn thân trọn phải lo bòn quả công

6.-

Cả trong thiên hạ khác lòng


Khác vì không thuận không phòng chỗ nguy



Con nào rõ đặng thau chì


Rõ rồi khuyên ráng làm đi cho nhằm

7.-

Chì thau là chỗ không lầm


Rõ hai vật đó tỷ thầm thế gian



Xét ra kìa lửa thử vàng


Chì thau vào đó nó càng khốn thêm

8.-

Thiệt vàng thì tốt đẹp thêm


Vì không sợ lửa là đem hết lòng



Vàng nầy là chỉ quả công


Chì thau giả dối là không trọn đời

9.-

Nói sơ vậy đó đủ rồi


Cả trong thế giái hiện thời phần đông



Đông là chẳng quyết một lòng


Chẳng tuân vận hội chẳng phòng trở day

10.-

Có nghe thì biết có Thầy


Nghe là nghe nói biết vầy rồi quên



Tưởng thầm xác thịt là trên


Không dè trên đó bực trên khác thường

11.-

Đó kêu là chỗ Thiên Đường


Ngày nay Thầy lập Định Tường hảo danh



Nam Bang là khí tượng thành


Thành Chơn Lý nhiệm tượng thành Vô Vi

12.-

Chỗ mầu, chỗ nhiệm khó tri


Là do phàm tánh tự khi quên Trời



Trời trong sanh sự sống người


Người nương sự sống cãi Trời thì hư

13.-

Xác phàm nhờ cậy không cư


Là không khí hiệp dường như có hình



Nhờ đây mà vững thân mình


Khác nào tợ cá ẩn mình nước trong

14.-

Hỏi sao mà chẳng sợ phòng


Sợ phòng không khí chẳng dùng liệu sao ?


Đến chừng đó thấy khác nhau


Tao đây mầy đó, mầy sao tao vầy

15.-

Rõ rồi tu niệm là hay


Hay là không kết không gầy thói hư



Một bài cổ vãng kim như


Quyết làm cho trọn thuận từ huệ cung

16.-

Thuận trong dò lóng cho cùng


Từ ngôn tận lý đặng dùng cứu nguy



Huệ là cách vật trí tri


Cung hòa vô siễm chẳng vì, chẳng tư

17.-

Thánh-hiền thường gọi như như


Là như như tại sở tư vận thời



Đó là hằng giữ mạng Trời


Mạng Trời giữ trọn một đời vẻ-vang

18.-

Hiện nay là buổi vén màng


Con nào thuận mạng bình an vô hồi



Nghịch Thiên thì tội phải rồi


Mà không rõ nghịch viện lời nói ngang

19.-

Để lời dặn bảo thở than


Dưới trần con cả hoang-đàng phần đông



Tại vầy mà hết chỗ trông


Trông nhiều rồi thấy phần đông ngạnh nghề

20.-

Nết phàm bày-bác khen chê


Quên rằng luật cả ngày phê mỗi ngày



Phê cho là đám cãi Thầy


Phê rồi mỗi đứa mỗi ngày giảm suy

21.-

Rũ nhau vào chỗ a-tỳ


Mà cho là đẹp tại vì tối tăm



Quá thương gọi đó lạc lầm


Chớ kỳ trung bị giam cầm tại không

22.-

Đó là vô để lao lòng


Nhốt chung một lũ tội đồng nghịch Thiên



Nhốt lâu ngày thảm tháng phiền


Đó là đáng kiếp cậy quyền ỷ khôn

23.-

Nghe rành đó vậy các con


Các con đừng ỷ tài khôn phá Trời



Giờ khuya Thầy giáng để lời


Ngày Tu My hội Đạo đời xét suy.  ◙
-----------------------------------



Chú thích: Bản in trong Kinh Bạch Ngọc in Ngày 15 tháng 11 âm lịch 1939 ( 11 giờ khuya). Xin sửa lại như trên cho đúng bản in đầu tiên, ĐCL.38/47.



KINH ĐỌC 3 GIỜ
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 26 tháng 6 âm lịch (Kỷ Mão) 1939 [ĐCL.38/50]

1.-

Mỗi đứa giữ Đạo Trời nghe kỹ



Đạo có chung có thỉ là vầy




Chung là Tam Tiểu Kỳ đây


Thỉ sơ nối hậu là qui chơn truyền

2.-

Trước Thầy dạy làm hiền là trước



Bực làm hiền có phước rồi duyên




Nhứt tâm cho trọn phỉ nguyền


Đó là chung thỉ Thánh Hiền các con

3.-

Lời Thầy hứa non mòn biển cạn



Thầy không cho đời loạn hại đời




Luật hành có chỗ có nơi


Là nơi Thầy định Cơ Trời tại đây

4.-

Trước mở Đạo biết Thầy là thỉ



Sau các con tự tỷ là chung




Hiện nay đời đã cuối cùng


Thầy không cho dứt nối chung bước đầu

5.-

Đó là chỗ cơ mầu Tạo-hóa



Dựng nên đời thong thả về sau





Hiện giờ khuyên rán nương nhau


Là cơ hiệp nhứt chớ nao nhọc nhằn

6.-

Đừng thấy chuyện khó khăn mà ngán



Đường tuy nguy tua ráng gở lần




Gở là nhờ cậy tân dân



Tân dân là đức hóa nhơn tạo thành

7.-

Đạo đời đặng hóa sanh tại đó



Khuyên các con chịu khó nghe lời




Bề trong sẳn giúp có Trời


Bề ngoài các trẻ, ta người hiệp chung

8.-

Làm hết sức Đại-hùng Đại-lực



Hễ tới đâu Thầy chực dắt dìu




Đường liền nẽo thẳng bước theo


Một dây nối chặc giàu nghèo chớ chia

9.-

Trọn bài lời dạy ráng ghi


Thỉ chung đời Đạo đồng qui một đường



Chia buồn sớt nhọc là thương


Đó là quyết chí tìm phương theo Trời

10.-

Mỗi con khuyên ráng nhớ lời


Thỉ chung Thầy định nối đời từ đây



Biết Cha biết Mẹ biết Thầy


Thầy trên ba đó chỉ bày mới cao

11.-

Thầy Trời Chơn Lý sẳn trao


Hễ trao thì lãnh mình cao cho mình



Cao là cao rạng danh thinh


Là cao đạo đức nhứt linh nhơn từ

12.-

Trọn hòa trọn phải thanh hư


Ngày sau về chốn Ngọc-hư vui vầy



Buổi nầy là buổi nối dây


Là dây phước thiện, tiếp bài thỉ chung

13.-

Sợi dây dài khó níu cùng


Tới đâu Thầy thả đặng dùng náo nương



Ở đời luyến ái oan-ương


Đó là duyên nợ trần vương còn làm

14.-

Nghiệt oan quyền lợi phẩm hàm


Các con lầm lũi lại ham lại mừng



Buộc ràng chơn thể ngọc thân


Nay Thầy giải cứu tiếp lần dây Tiên

15.-

Toại thay phước địa tâm điền


Khỏi lo tội lỗi làm hiền vẻ-vang



Thỉ chung cho trọn một đàng


Đàng theo níu chặc dây đoàn thể đây

16.-

Mỗi con ráng đọc bài nầy


Đọc rồi thâm cảm có Thầy dạy cho



Tu hành chừa thói rút co


Ích chi mà chác bo-bo theo mình

17.-

Có thân có thể có hình


Mà không hiểu lý hỏi mình thẹn không?


Cũng sanh ra ở chung đồng


Tại sao chẳng chịu hết lòng vì đây

18.-

Tới lui quanh lộn cõi nầy


Mỗi con hỏi lại trốn Thầy được sao?


Hội nầy mà chẳng giúp nhau


Ngồi khoanh chờ đợi kiếp nào lập thân

19.-

Thấy ai thành Thánh, thành Thần


Thấy nên thì ước, nhọc thân thì buồn



Lũi lầm theo dựa hố truông


Cọp tha không biết, gấu ruồng không hay

20.-

Dạy chung cho trẻ một bài


Chỉ đường chung thỉ Đạo Thầy mở mang



Nặng nề cho lũ con hoang

Quên đường Đạo Đức phòng toan nghịch trời

21.-

Thỉ chung cũng thấy tội rồi


Thỉ chung  chẳng trọn uổng đời người ta



Thỉ chung sau trước cũng là


Người ta thì chớ bỏ qua mới mầu

22.-

Có đuôi có giữa có đầu


Nếu quên chung thỉ còn đâu là tròn



Làu làu một cảnh nước non


Cũng do phận sự cho tròn thỉ chung

23.-

Dưới trần thế hạ tuy đông


Hỏi ra chung thỉ thì không biết đường



Vì chưng mặt trái cang cường


Xúm nhau liều mạng lập đường cầu danh

24.-

Nở quên trong lý trưởng thành


Nở quên vậy mới chịu đành nạn tai



Giờ khuya tiếp giáng Ngọc Đài


Chỉ cho chung thỉ một bài làm gương

25.-

Khuyên nhau bỏ tánh tự cường


Làm thân mềm gốc nhịn nhường sống lâu



Sống đừng húng hính cơ cầu


Siêng năng về Đạo Thầy thâu dụng liền



Đó là chung thỉ hữu duyên


Hiểu rồi đừng để Thầy phiền thon von. ◙





KỲ 6 :                   KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 7 âm lịch năm 1956)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 16 tháng 8 âm lịch 1939 (7 giờ tối)  [ĐCL.40/34]

Nầy các con nghe Thầy dặn:
1.-

Thầy cạn tỏ một bầu tâm sự



Là Đạo tâm nhơn sự trong bầu




Xa gần già trẻ đâu đâu


Đâu đâu thì cũng một bầu Càn Khôn

2.-

Cạn lời tỏ Độc Tôn vô nhị



Thầy là nơi vô thỉ hữu thành




Thảy đều nhờ đó mà sanh


Sanh rồi qui hiệp tạo thành Đạo Nam

3.-

Mỗi con nhớ đặng làm theo đó



Đó cùng đây nầy nọ trong ngoài




Một bầu thế cuộc ít ai


Là ai rõ đặng ngày nay có Thầy

4.-

Cũng đây đó, đó đây không lạ



Cũng mặt người hình dạng như nhau




Khác trong ngoài nọ chỗ nào


Là trong chỗ luận cùng nhau chẳng đồng

5.-

Nết phàm tục tham công, lường của



Lòng hiền lương lo sửa mọi bề




Các điều không vội khen chê


Giữ theo phận sự là nghe nghiệm rành

6.-

Người được vậy là sanh trong đó



Xét mỗi con chưa rõ người nào




Tại lòng mỗi đứa lao xao


Cho nên khó hiểu ra vào thở than

7.-

Thầy cạn chỉ vén màng mê muội



Còn biết chi cặm cụi lo gìn




Mãng đời Đạo Đức chẳng minh


Tiếc công cho đó giữ gìn đồ chơi

8.-

Chơi là vậy hại đời nhiều nổi



Nổi trôi dồn đến đỗi nầy đây




Đây con lớn nhỏ hội nầy


Thấy đây rồi biết nổi nầy về đâu

9.-

Con ôi! lớn nhỏ một bầu


Dễ chi lựa chọn đứa sầu đứa than



Phải chi trước chịu vén màng


Thì đâu đến đỗi mình mang tội nhiều

10.-

Thầy thương, Thầy dạy đủ điều


Cùng trong tâm sự rõ nhiều ý lo



Ỷ khôn sâu cạn chẳng dò


Đó là khôn dại làm cho rõ tài

11.-

Tài nầy thế tục gọi hay


Đối cùng Đạo Lý là sai khác nhiều



Kìa xem lũ ấy dập dìu


Cũng trong phe ỷ đặt điều cầu danh

12.-

Các con mỗi đứa chưa rành


Đó là tâm sự nghĩ mình xét ra



Thầy thương nói cạn đây là


Là đây cơ hội trẻ già được yên

13.-

Không tin thì khó phỉ nguyền


Vì trong mối Đạo khác liền ngày nay



Nay vì lòng dạ chẳng ngay


Thẳng băng đường mực trúng ai nấy nhìn

14.-

Chẳng ưa thì gọi bất bình


Vì tâm sự khó để dành ý riêng



Mực ngay là chỉ dạy hiền


Người tâm không quyết thấy liền tránh xa

15.-

Thầy nhìn thấy vậy thiết tha


Đường ngay lại tránh, nẽo tà phải vương



Ngẩn ngơ vì đó khó tường


Tại tâm chưa định Thiệt-Thường khó tin

16.-

Mỗi con nay biết thương mình


Thì nghe tâm sự ráng bình định phân



Bình tâm đặng thấy phước phần


Định xong các lẽ rõ chừng tới lui

17.-

Phân rành trong lối ngược xuôi


Đó là mình biết dưỡng nuôi lấy mình



Tứ thời hôm sớm kệ kinh


Thân quì miệng đọc làm in như lời

18.-

Làm xong được vậy gần Trời


Trời xa hơn tục lánh đời nạn tai



Một câu một vé một bài


Một bầu tâm sự mỗi ngày một chia

19,-

Chia rành nầy vậy, nọ kia


Là trong mỗi đứa làm y, với lầm



Xa gần đều cũng ở tâm


Ngặt vì không xét mấy năm không rồi

20.-

Một mình Thầy rõ khúc nôi


Thương bầy con dại nổi trôi biển trần



Mấy muôn ngàn kiếp một lần


Một lần Trời giáng hạ trần cứu nguy

21.-

Lập đời Thượng Cổ Từ Bi


Đỗi thay người thế chỉ huy dặn dò



Nghe rồi biết sợ biết lo


Vì thân thể tạm bụi tro mỗi ngày

22.-

Nay nhờ gặp đặng điều hay


Là hay phủi sạch trần ai nhẹ nhàng



Phủi rồi thấy rõ sự an


Hễ an mình được còn toan cứu người

23.-

Chớ rằng mình đặng thảnh thơi


Còn ai chưa đặng, chớ cười chớ chê



Đã đành thấy vậy thảm thê


Song lòng cho phải, trọn bề ước trông

24.-

Một bầu thế cuộc ở chung


Kẻ an, người biến vô cùng sự lo



Thầy thương nên trước dặn dò


Một bầu tâm sự phải cho hết lòng

25.-

Hết lòng làm phải chẳng trông


Lòng thương cho thiệt là công đứng đầu



Giải ra tâm sự một bầu


Thì trong mỗi đứa ngõ hầu xét xem

26.-

Một bầu trong vững, ngoài êm


Đừng cho xao xuyến ráng kềm thúc chung



Đặng cho cái một tới cùng


Đó là một giống một giòng mở mang

27.-

Danh lành tiếng để Nam Bang


Nhờ trong biết một bình an lãnh phần



Lãnh trao Trời đã định phần


Phần ai nấy một phải cần nhớ ghi

28.-

Nhớ đây là đúng Tam Kỳ


Ghi lời Thầy dặn thuận qui cho tròn



Một bầu cảnh tượng nước non


Mỗi con phải biết mất còn tại đâu

29.-

Mất đây là tại vọng cầu


Không tùng Chơn Lý chuyện sầu kết theo



Còn là biết sợ tuân theo


Vì Thiên Điều Luật khó nhiêu đứa tà

30.-

Luật Trời đâu dễ bỏ qua


Nếu qua luật đó người ta đâu còn



Một bầu đó vậy mỗi con


Mỗi con thì phải nhớ trong một bầu. ◙
------------------------------------------

Chú thich: - Câu 1 vé 2: “Cạn lời đó độc tôn vô nhị” chỉnh lại :“Cạn lời tỏ độc tôn vô nhị”


- Câu 3, vé 24 : “Đã thành thấy vậy thảm thê”, chỉnh lại “Đã đành thấy vậy thảm thê”, cho đúng với bản in lần thứ nhứt, trong ĐCL.40/34./-



KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 4 tháng  2 âm lịch 1940 (3 giờ khuya) [ĐCL 39/75]

Nầy mỗi con nghe Thầy dặn.  Mỗi con phải biết rằng;


Từ xưa cho đến buổi nay


Đạo đời thường có đổi xây biến thường

1.-

Các con ráng nhìn gương Tứ Thánh



Nhìn rồi suy sửa hạnh của mình




Đó là buộc nối Đức Tin


Đức tin bền vững thì linh chẳng mòn

2.-

Lời Thầy dặn mỗi con ráng nhớ



Nhớ từ khi, từ thuở, từ hồi




Khi nào chìm đắm nổi trôi


Thuở nào mà đặng lên ngồi bình an

3.-

Hồi tâm định thấy càng thêm thấy



Là thấy sau trước vậy khác nào




Hiện giờ cơ Đạo ngày cao


Nên Thầy phải dạy phải trao tới lần

4.-

Tuy Tạo-hóa là phần cân xét



Còn các con phải biết đặng làm




Chớ đừng khoe miệng nói ham


Nói ham Đạo Lý chuyện làm bỏ rơi

5.-

Con ôi! Đạo của Trời thiệt quí



Quí là vô nhi trị thanh hòa




Dặn chừng đừng có bỏ qua


Là qua ngày học rồi xa tiếng lành

6.-

Học có học, không hành là vậy



Thầy thường xem, thường thấy phần nhiều




Để lời khuyên dạy khúc-khiêu


Từ Nam chí Nữ nghe nhiều bỏ trôi

7.-

Thầy nhắc lại chuyện rồi Tứ Thánh



Để gương lành đức hạnh đời noi




Các con thấy đó rẽ ròi


Thì trong tự xét cũng người như ta

8.-

Tại sao lại đó là gọi Thánh ?


Còn đây sao gọi tánh phàm trần?



Chớ đừng để Tạo-hóa phân


Có phân là cũng tại phần mỗi con

9.-

Thầy thường nói non mòn biển cạn



Là chỉ cho rõ cạn lời Thầy




Non mòn hồng thệ còn đây


Biển kia dầu cạn con bầy một Cha

10.-

Phải biết vậy đừng xa Chơn Lý



Ráng mà răn mà trị lấy mình




Rõ ràng Tứ Đại Thánh Linh


Cũng nhờ tự tỉnh, tự bình duy tân

11.-

Các con nay thiệt có phần


Có phần mà nở chẳng cần tại sao?


Hỏi rồi mỗi đứa nhìn nhau


Muốn nên Tiên Phật, muốn vào Ngũ Lôi?
12.-

Cuộc thay cuộc đổi thấy rồi


Từ xưa nay vậy chẳng rời luật công



Thầy thương Thầy nói hết lòng


Tại đây là giống Lạc Hồng lưu lai

13.-

Nên Thầy sắp đặt từ nay


Các con sao lại dám bày cãi canh ?!


Lìa xa nòi giống chịu đành


Là do nghịch lý mình sanh ngạnh nghề

14.-

Nay vừa, mai chịu, mốt chê


Cũng trong ba bửa ngạnh nghề vút nanh



Đó là thói dữ biến sanh


Biến sanh thì chịu bình sanh giảm mòn

15.-

Cha hiền thấy thảm cho con


Chẳng kiêng Điều-luật cậy khôn theo phàm



Dặn dò cả Nữ cùng Nam


Ráng ngừa cho lắm thói phàm quẩn quanh

16.-

Thầy thương nên buộc chỉ rành


Chỉ rành Tứ Thánh còn danh để đời



Ngày nay nhiều đứa chán đời


Thì mau xét lại rõ thời cuộc thay

17.-

Để danh Đạo Chánh Cao Đài


Là chơn chánh luật chỉ bày độ Nhơn



Cao thâm mầu nhiệm biến thường


Đài danh trọng yếu người nương dựa hầu

18.-

Nghiệm suy mới rõ Đạo mầu


Là cơ-vận hóa khí-hầu tượng-sanh



Ráng dò học hỏi mối manh


Tới đâu Thầy sẳn chỉ rành lần cho

19.-

Nếu còn lười biếng rút co


Dầu cho có chỉ, phàm lo phận phàm



Phàm tâm mê hoặc chẳng nhàm


Chẳng nhàm thói tệ có làm chi nên

20.-

Con nào biết hổ tuổi tên


Thì mau theo Đạo chịu quên thói phàm



Đặng theo Chơn Lý cho nhằm


Nhằm cơ hội phải đổi lầm ra nên

21.-

Trước sau lòng dạ cho bền


Bền cao Đạo Đức đứng trên Địa Cầu



Nên kêu trọng yếu dựa hầu


Đài danh phong tặng ngày sau nối truyền. ◙


KỲ 7 :                    KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 10  âm lịch 1956)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 1 tháng 3 âm lịch1940 (6 giờ sáng)  [ĐCL.39/51]

Nầy mỗi con nghe Thầy dặn:



Mỗi con nào có biết Thầy

Biềt thì lo sợ từ nầy sắp lên

1.-

Mỗi con sẳn có nền Thầy lập



Thì ráng chung bồi đắp lâu dài




Chớ đừng có đợi chờ ai


Phận mình tên tuổi biết Thầy thì lo

2.-

Lo có sợ làm cho tới Lý



Đó là vô tà mị tranh tài




Tự lòng mình liệu mình hay


Liệu cho phải liệu hay bày thỉ chung

3.-

Mỗi con được một lòng như vậy



Thì có lo chi quấy tới mình




Bởi vì lo sợ trọn tin


Hễ bao nhiêu sợ lo gìn độ thân

4.-

Lời Thầy dặn ráng cần, ráng biết



Biết tại đây là thiệt không lầm




Đạo nào thì cũng tại tâm


Song đều có khác có lầm tại mê

5.-

Thầy thường chỉ thường phê thường phán



Đều các điều các khoản thấy rành





Tại vầy mà chắc Đạo sanh


Là sanh ứng cảm sự hành hữu công

6.-

Con cả thảy chung đồng một dạ



Vì còn ham nhỉ ngã chia nhiều




Chia hoài ngày lụn tháng tiêu


Mà không tự tỉnh cứ liều cự đương

7.-

Thấy Thầy nói, Thầy thương cả thảy



Dựa tiếng thương trở lại cãi Thầy




Một giòng, một giống là đây


Đây là Chơn Lý con bầy phải tuân

8.-

Đó Thầy nói chỉ chừng đứa tệ



Đặng đứa nên cho dễ xét mình




Xét rồi thì mới thấy linh


Là linh cảm niệm biết mình là duyên

9.-

Có duyên phận có quyền mới phải



Là quyền ngăn sửa cãi phận mình




Đó là duyên Đạo hòa linh


Quyền chơn tự chế tự bình nhứt tâm

10.-

Mỗi con lớn nhỏ nghe nhằm


Nhằm theo lời nói dịu-thâm của Thầy



Nghe nhằm rồi nghĩ thảm thay


Thảm cho thời cuộc nhiều tay lụy mình

11.-

Cũng vì lánh tục, tầm vinh


Là chê Chơn Lý chẳng nhìn mới sai



Thảm thương chuyện đó thấy hoài


Thấy càng thêm thấy mỗi ngày từ đây

12.-

Dặn chung mỗi đứa bài nầy


Là ngăn có chỗ sắp bày có nơi



Đặng nghe cho rõ biết Trời


Biết Trời là luật sửa đời lập phương

13.-

Lập thành Đạo Đức phô trương


Phương hành hữu dụng mở đường rộng thêm



Lớp qua lớp tới dễ tìm


Nhờ trong Điển-huệ Thần nghiêm nhiệm-mầu

14.-

Nhiệm là cơ tạo ngày thâu


Là thâu gồm lại một câu Chơn-truyền



Mầu là Đạo tướng thể nguyên


Cho người thấy đặng mối giềng tầm phăng

15.-

Dò trong, xét đục có ngằn


Bề an bề biến, tường ngăn kiếp người



Đặng nhìn thấy rõ các nơi


Rồi đem lại sánh  đủ lời mới minh

16.-

Rồi trong đó tự phê bình


Nên cùng hư hại rõ rành chẳng sai



Muôn đời Đạo lý chẳng phai


Tại người chia rẽ cậy tài trí riêng

17.-

Làm cho đời giảm bớt hiền


Bớt hiền thì dữ thấy liền bấy lâu



Làm cho nhiều nổi thảm sầu


Cũng vì tại chẳng biết mầu nhiệm linh

18.-

Mãng lo tính chuyện bất bình


Nay Thầy khai Đạo chỉ rành ráng kiêng


Từ nay muốn có người hiền


Từ đây phải  tập cần chuyên lý Trời

19.-

Chớ đừng có ỷ ăn chơi


Ăn chơi rồi khổ trọn đời đừng than



Lập thành nền Đạo vẻ vang


Lẽ thì phải hiệp một đàng cho xuôi

20.-

Ích chi nay sụt, mai sùi


Sụt sùi cho quá thân rồi tủi thân



Tủi cho mình có sẳn phần


Trời ban Đạo Đức chẳng cần mới hư

21.-

Rõ lời Thầy nói đó chưa ?

Thì con cả thảy ráng ngừa nết kiêu



Đó là Thầy chỉ phần nhiều


Chưa tường cơ hội định dèo nói ngang

22.-

Đáo đầu rồi mới thở than


Thở than vì lỡ, lỡ càng lớn thêm



Từ nầy sắp tới phải nghiêm


Là nghiêm nhìn phận nổi chìm thấy đây

23.-

Mỗi lời Thầy nói không sai


Dặn dò sau trước đừng ai cãi thầm 



Tuy là lời nói trong tâm


Chớ kỳ trung hại thậm thâm ra ngoài

24.-

Rồi đây  mỗi việc khác hoài


Đỗi làm cho mới gọi tài phát sanh



Đặng do theo đó đạt thành


Đó là Trời Đất sẳn dành từ xưa . ◙
---------------------------------------


Chú thích:   Vé 13 câu 4:  Chỉnh lại là: “Nhờ trong điển huệ thần nghiêm nhiệm mầu” theo bản in lần I trong ĐCL 39/51./-                                            



KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 18 tháng 3 âm lịch 1940 (6 giờ chiều)  [ĐCL.39/54]

Nầy các con nghe Thầy dặn:




Thầy nay rộng mở Thiên-Đàng


Là phương chỉnh lập Đạo Tràng dạy tu

1.-

Con nào muốn sửa ngu ra trí



Thì trước lo xét kỹ các điều




Sẳn đường sẳn đuốc Thầy khêu


Sẳn người dìu dắt dò theo chẳng lầm

2.-

Đó là chỗ đi nhầm đường phải



Biết phải thì đừng cãi mới nên




Gắng công học hỏi cho bền


Bền thân Đạo Đức mình nên cho mình

3.-

Con ôi! Phận người sanh tại thế



Cơn thế thời có dễ đâu con




Cơn nguy cơn hiểm mất còn


Thế oai Thần trị giành khôn, lấn quyền

4.-

Mỗi con thấy, thấy liền thêm ngán



Ngán cho đời đành đoạn là đây




Chẳng thương nòi giống con bầy


Chẳng kiêng tội lỗi ỷ tài hại nhau

5.-

Con nào thấy lòng đau dạ thảm



Có thảm đau là cảm ít nhiều




Cảm lòng rồi mới hết kiêu


Hễ kiêu dẹp đặng thì theo Đạo Thầy

6.-

Theo  cho kịp buổi nầy bớ trẻ !!


Đừng ngẩn ngơ mà trể bước đường




Đã hay Thầy mở Thiên-đường


Hay thì phải ráng tránh đường bợn nhơ

7.-

Đường nhơ bợn như cờ túng nước



Túng nước rồi xuôi ngược nào kiêng



Kể chi nhơn nghĩa hậu tiền


Miễng tranh cho đặng lợi quyền là hơn

8.-

Vì tại đó gầy cơn thê thảm



Thê thảm nhiều người giảm sự chơn




Vì chưng cố giận, cố hờn


Giận lâu hờn thấm, thấy thường chuyện sai

9.-

Chuyện sai đó mỗi ngày mỗi có



Có sai lầm chẳng bỏ lại ham




Vì ưa mê luyến tặng phàm


Luyến theo lời tặng chịu làm dã mang

10.-

Mỗi con thấy đó rõ ràng


Tại vầy Thầy lập Đạo-tràng giải nguy



Trước noi cơ hội Tam Kỳ


Sau dùng Điển-huệ hành vi dạy truyền

11.-

Con nào có phước có duyên


Biết nhìn biết sợ thì kiêng-cố cần



Chuyên tâm ngày tháng tập lần


Cố coi đường thẳng một chừng đừng quên

12.-

Cần lo Đạo lý cho bền



Lo trong lòng trọn lánh miền trần lao



Đó là mình tự xét cao


Là cao Đạo lý hiệp nhau cho hòa

13.-

Hiện giờ nhìn nhận một Cha


Hòa tâm không chuộng lời xa tiếng gần



Đó là chung Đạo nhờ thân


Là thân thể lập bớt lần dại khôn

14.-

Xão ngoa lời thế tục dồn


Dồn lâu rồi thấy đường khôn dại mòn



Xa gần lời bợ tiếng tôn


Lòng ai không chuộng mình trong sạch mình

15.-

Mỗi con nghe đó thấy rành


Rành trong chỗ thiệt hư đành quyết phăng



Đặng cho lần sửa cho bằng


Bằng an nhờ tại biết rằng phải tu

16.-

Tu chơn là cảnh lạc thù


Là vui thú vị kiếp đời toại thay



Cảnh xuân ngày tháng rộng dài


Khác hơn trần tục thấy hoài chuyện hay

17.-

Chuyện hay là tại có Thầy


Ngày đêm lo chỉ lo bày giải khuyên



Đó là trí-bổn thức-nguyên


Mỗi con đều mỗi có quyền tự tân

18.-

Quyền nầy do Tạo-hóa phân


Quyền chơn thắng ngụy, khác hơn quyền đời



Quyền do theo Đức độ thời


Đó là quyền định nơi người biết thân

19.-

Có quyền vậy mới có tân


Làn tân cãi tục biết thân ráng làm



Có quyền làm đặng thì ham


Ham vì mình thấy thân phàm rảnh rang

20.-

Nhớ quyền nhớ luật Trời ban


Người nương quyền đó dẹp tan thói phàm



Quyền nầy là để trị tham


Quyền răn luật cản kềm tâm tánh bình

21.-

Bởi chưng quyền đó vô hình


Quyền trong lý thiệt buộc mình biết cho



Thiên-đàng Thầy lập sẳn cho


Là trong quyền có tự do xét mình

22.-

Xét rành tội phước thì tin


Tin làm cho vẹn vẻ hình dạng thanh



Đó kêu là chỗ Đại-thành


Thế gian ít rõ nên đành chịu chê

23.-

Chê rằng làm vậy là quê


Là chê lầm lý chịu bề khốn nguy



Thiên-đường Đạo mở Trường-qui


Thoát nơi địa ngục A-tỳ là đây

24.-

Mỗi con nghe cạn lời Thầy


Là đây Thầy định sắp bày lớn lao



Biết rồi dầu khó chẳng nao


Vì chưng trước nhọc, thì sau mới nhàn. ◙




KỲ 8 :                  KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 1 âm lịch 1957)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 4 tháng 7 âm lịch 1940 (6 giờ sáng)  [ĐCL.41/8]

Nầy các con nghe Thầy dặn:

1.-

Các con nào quyết nghe Thầy



Thì nghe cho thiệt chuyện ngoài chớ mê



Phải thông Đời – Đạo hai bề


Bề xuôi bề ngược đành nghe phải tường

2.-

Chớ đừng mượn tiếng hầu nương


Trong vòng Chơn Lý lại cường ngạnh nhau



Sao mà chẳng biết vầy sao ?

Thầy kêu Thầy chỉ, dạy tao, hiệp mầy

3.-

Đã đồng thờ Nhãn-Tâm đây


Mà sao ỷ lại  tưởng hay hơn Trời



Các con đừng có viện lời


Rằng thân người phải đủ đời dại khôn

4.-

Tại vầy rồi quá tự tôn


Đạo thì Chơn Lý người không một bề



Thờ Trời, Trời dạy chẳng nghe


Đọc kinh mặc đọc, lòng phe đảng thầm

5.-

Tưởng vầy cho giỏi lại ham


Vì không ai cãi nết phàm tự do



Trung tuần ngày lễ dặn cho


Quyết lòng theo Đạo phận trò cho quen

6.-

Ráng làm trò Đạo cho nên


Trò xong thì thấy bước lên bực Thầy



Đừng làm lỡ vỡ tiếng lây


Trò không rồi phận, ngó Thầy thở than

7.-

Nhiều con lòng dạ mơ màng


Tưởng đâu là Đạo giựt càng được sao ?!


Mối giềng Chơn Lý Thầy trao


Là trao theo đứa phải nào bỏ rơi

8.-

Con chung đồng một cõi Trời


Tập tành Chơn Lý có Người, có Ta



Phải tầm tiếng đó cho ra


Nếu tầm không đặng đó là chưa thông

9.-

Thì mau hỏi lại tất lòng


Tại sao mà dốt đừng trông cãi bàn ?


Dốt thì chịu học cho an


Đừng khoe đừng ỷ rằng ngang dọc nhiều

10.-

Con ôi! lớn nhỏ biết điều


Biết điều thì ráng giảm nhiều sự chơi



Đặng đem tánh thiệt cho Người


Cùng Ta một đó Đạo Trời sẳn đây

11,-

Lời tròn tiếng một nói ngay


Thì con mỗi đứa rõ Thầy tại đâu?!


Rõ rồi sự đó mà thâu


Thâu nhằm mối Chánh nhiệm-mầu một tay

12.-

Mỗi khi ngồi lại đọc bài


Phải coi trong đó hoặc ngày tháng năm



Hoặc là giờ sớm canh thâm


Chiều trưa hay tối nghĩ thầm độ xa

13.-

Mới là biết chỗ ơn Cha


Là Tôn Chí Đại truyền ra mọi điều



Đọc nghe dầu ít dầu nhiều


Mỗi câu mỗi chữ dò theo trọn lời

14.-

Gọi là Kinh-điển sách Trời


Ngọn hồng đuốc rọi tỉnh đời muội mê



Đám lầm  là tại quá chê


Chê làm cho quá khó bề ngược xuôi

15.-

Rồi đây sớm sụt tối sùi 


Cũng là khôn dại ngậm ngùi với tâm



Khuyên đồng Chơn Lý Nữ Nam


Ráng đừng cho thẹn với phàm tục đây

16.-

Vì chưng mình học có Thầy


Mà sao còn sái, đứa vầy, đứa kia



Chọc làm cho thế ngạo chê


Mỗi con hỏi lại tội về phần ai?!
17.-

Thầy thương chỉ một đường ngay


Phải nhìn đi vậy nào ai ngạo cười



Vì chưng ai cũng một đời


Một đời mình trọn với Trời là hơn

18.-

Còn ai gây oán chác hờn


Để riêng phần đó chờ cơn lãnh phần



Đạo thành là Cựu hóa Tân


Chuyện rồi không tốt, mình đừng nhắc lâu

19.-

Ráng mà học lý cao sâu


Là gom về một rún nhau thuận hòa



Nên Thầy thường chỉ người ta


Người ta sao lại nói xa nói gần

20.-

Người ta thì có một chừng


Điều chi cứ thiệt ngại ngùng chẳng vui



Thiệt làm thiệt dễ bề xuôi


Đó Người Ta vậy là đôi bạn hiền

21.-

Vuông tròn chung thỉ gọi Tiên


Ở Bồng-lai cảnh hiện tiền có đây



Phải nào phép lạ tài hay


Phép trong chỗ hiệp, chỗ vầy khéo  êm

22.-

Tài cao đức trọng lo kềm


Tâm bình tánh định thần thêm diệu thần



Nên rằng Đạo-đức hóa tân


Dựng gầy phong hóa chẳng cần lập oai

23.-

Mỗi con nào cũng phải vầy


Đó là thân biết sợ Thầy lập thân



Mười năm tuy thấy chẳng gần


Mỗi con nấy lập cần thân của mình

24.-

Cuộc đời thay đỗi hư vinh


Đó là theo sự hữu hình dễ xem



Đạo Trời là chỗ hốt chiêm


Mỗi con cần ráng tự nghiêm lấy mình

25.-

Trung Nguơn giờ Ngọ Canh Thìn


Một bài Thầy phán buộc gìn giữ lo



Con nào còn tật rút co


Đó là mình tự muốn cho khổ mình. ◙
---------------------------------------------------

Chú thích: Vé 9 câu 4: Đừng khoe đảng ỷ rằng ngang dọc nhiều.


     Chỉnh lại là: Đừng khoe đừng ỷ rằng ngang dọc nhiều.



KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ VI HIỆP THIÊN ĐÀI

Ngày 6 tháng 7 âm lịch 1940 ( 3 giờ chiều)  [ĐCL.41/15]

Nầy mỗi con:
1.-

Trời răn Phật giảng nhiều rồi


Tiên thì để dấu gọi lời sám linh



Thánh thì  sách vỡ chép minh


Thần ra công độ nghĩ tình xiết bao

2.-

Đó là Tạo-hóa luật giao


Đặng cho đời biết đặng mau tỉnh tuồng



Chỗ vui rồi trở lại buồn


Chỗ an rồi biến một luồng chẳng lâu

3.-

Người sanh nhiều thế vọng cầu


Không màng vay trả gặp sầu nói vui



Nên đành theo đó chẳng lui


Theo chừng tới tột, tột rồi hết hơi

4.-

Cũng cho đời vậy mãn đời


Mà không đặng thuận, thuận thời hay ngang


Kết phe bày kế bạo tàn

Không cần Thiên Luật đành an sức phàm

5.-

Cuối cùng đời chịu hiểm nham


Đạo Trời khai hóa dạ ham phá Trời



Cho nên gầy cuộc lỡ rồi


Làm theo thì lụy, bỏ thời bạn chê

6.-

Định thần mỗi đứa lóng nghe


Nghe lời cho kỹ dặt-dè  lấy thân



Còn phần đứa lãnh Thiên Ân


Thì lo phận sự chớ đừng lã lơi

7.-

Xét coi rồi thấy các lời


Việc chi Thầy cũng chỉ rồi dặn chung



Thọ ân thì giúp cho cùng


Chớ nên lãnh mạng có chừng vậy cho

8.-

Buổi nầy Thầy thúc rán lo


Đặng mà trả nợ, đừng cho sanh lời



Trả đây thì đó cứu đời


Phải nào đem trả, một người làm riêng

9.-

Vì cơ Tạo-hóa bí truyền


Để cho là trả nợ tiền kiếp thân



Trả yên dành để có phần


Là thân rãnh nợ khỏi trần buộc đeo

10.-

Rồi không tính việc giàu nghèo


Biết vầy là trọn trưa chiều thung dung



Con bầy thế hạ tuy đông


Chớ làm như vậy cũng không mấy nhiều

11,-

Xét ra lời nói không nhiều


Có bao nhiêu vậy làm theo chẳng tròn



Con nào muốn trọn nghĩa con


Thì mau hồi định xét trong ra ngoài

12.-

Trong lời Thầy nói đó ai


Ngoài đây mình biết vạy ngay hay tà



Nợ đời trả đặng làm ra


Làm ra cuộc phải cũng là sự nên

13.-

Trả thì bảng đỏ ghi tên


Khác nào xưa Phật gọi nền đơn thơ



Tuy là không rõ kiếp giờ


Chớ kỳ trung có huyền cơ diệu truyền

14.-

Ráng bền cho vững đừng nghiêng

Là tâm quyết vậy, vậy liền tốt tươi



Con ôi ! nào nhớ lịnh Trời


Phật Tiên cùng Thánh lập đời thì lo

15.-

Có Thần hộ mạng chép cho


Mỗi khi mình tính mình lo có thần



Tuần tra sổ bộ xa gần


Các nơi đều một định phân chỗ nầy

16.-

Lưu tuần cơ hội sắp nay


Trong bầu thế sự, lúc vầy lúc kia



Hiểu rồi thì cứ thẳng đi


Đi đường chơn thật khỏi nghi kỵ quyền

17.-

Đi hoài vậy đó, đó riêng


Là riêng phần một trọn kiêng có Trời



Chớ hơn thua với tình đời


Vì thân trả nợ chịu lời thấp quê

18.-

Trung Nguơn ngày lễ tựu về


Trước Đàn Thầy nói  mọi bề rán ghi



Quyết làm cho vẹn đừng nghi


Vì coi cho kỹ việc chi cũng rành. ◙




KỲ 9 :                     KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 4 âm lịch 1957)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 12 tháng 11 âm lịch 1940 (6 giờ sáng)   [ĐCL.42/37]

1.-

Con ôi ! lớn nhỏ buổi nầy

Buổi nầy đừng có trách Thầy nghe con



Trách là trách đứa bôn chôn



Trách phường xúi giục mượn khôn khoe tài

2.-

Chớ trong đừng có trách Thầy


Vì chưng Thầy có nhắc hoài sự tu



Tu là phải nhịn phải thua


Tu là phải tránh bợ lùa rủ ren

3.-

Tu nào có chuộng lời khen


Tu nào có dạy cường quyền đoạt ngôi



Việc tu Thầy đã dạy rồi


Dạy rồi con mỗi đứa rồi bỏ qua

4.-

Tới hồi tai nạn trách Cha


Đó là trách ngược tội gia thêm nhiều



Buổi nầy mấy đứa hiu hiu


Đứa nào coi nấy bấy nhiêu nặng nề

5.-

Nặng là chỗ vướng thảm thê


Nề đem mình chịu gọi kê lót đường



Nói cho mỗi đứa vậy tường


Đừng mong vái ngược Trời thương cứu dùm

6.-

Cứu đời Thầy chỉ hiệp sum


Hòa nhau thuận lý cúc cung mạng Trời



Đặng chung về một lánh đời


Đời hung bạo hiểm cậy Trời tế an

7.-

Vậy là khỏi vái khỏi van

Miễng tùng cơ vận  Trời ban phước liền



Mỗi con nào có dạ hiền


Rày nghe Thầy nói đó liền mở mang

8.-

Mở là lòng được rảnh rang


Mang nhiều sự não rày toan dứt lần



Cơ quan Trời Đất chuyển tuần



Con đồng ưng thuận được gần chỗ vui

9.-

Đừng ưa oán trách sụt sùi


Xét mình lo phận cho rồi chớ quên



Đặng nương về thiệt cho bền


Nếu quen phiền trách vậy hiền hóa ngu

10.-

Buổi nầy phải ráng lo tu


Cho nhằm Chơn Lý vậy đâu cũng hòa



Khó bề cho đứa kiêu xa


Nay kềm tiết kiệm thành ra ngỡ-ngàng
11.-

Đó rồi cũng bọn trách than


Là than trách phận lở vàng, lở thau



Con nào sớm rõ chậm mau


Thì thôi đừng tiết đừng nao sự hiềm

12.-

Bóp thân mình trọn vui niềm


Niềm tu hạnh đức đặng kềm vững an



Chớ đừng có vội lòng toan


Là toan tính sự ỷ càng, quên khôn

13.-

Vậy cho là đứa thiếu hồn


Hồn ma xác mị  dẫu  còn cũng tiêu



Ngũ Lôi vì luật Thiên Điều


Người không kể luật tùy theo sức hành

14.-

Tu My ngày lễ dạy rành


Về Vô-Vi  Cảnh nầy manh mối tường



Cả hai là đó chỉ đường


Nầy vô nọ hửu một trường hiển vi

15.-

Con nào lòng trác dạ tri


Thì nghe mới đặng tiếng ni Đạo mầu



Mới mong tầm khí tượng hầu


Mới là trông thấy đâu đâu một Trời

16.-

Thở than vì quá thương đời


Đời không mến Đạo vậy rời rả nhau



Rốt rồi cũng chịu mõn hao


Ngặc lòng Thầy thấy quặn đau khó dằn

17.-

Chỉ ra sổ trọn ngang bằng


Nhiều con còn ngại cho rằng  chẳng ngay



Thị phi rày đặt mai bày


Bớt lời Chơn Đạo thành tai nạn nhiều

18.-

Cổ kim thường có một điều


Là ngay với thẳng làm theo đó lành 



Đặng dằn lòng bớt cạnh tranh


Vì tâm bằng thẳng trược thanh chẳng lầm

19.-

Mỗi con cần xét lại thầm


Thầm coi Trời Phật nói nhằm hay sai ?


Buổi nầy dầu dỡ dầu hay


Hỏi nhau rồi biết phận ngay thẳng bằng

20.-

Cho hay Đời Đạo cũng rằng


Rằng ngay thẳng thiệt làm ăn trọn bề



Quyết tin đường một thì về


Bằng ai không quyết đành phê phán rồi

21.-

Tuần huờn đó vậy con ôi !!

Con ôi!! trần thế ráng xuôi trọn bề



Trời ra cứu độ đề huề


Trở nghi cùng ngại dòm chê chịu cùng



Ra lời nầy gạn xét chung


Con đồng trong buổi cuối cùng liệu lo. ◙


KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 26 tháng 12 âm lịch 1940 (1 giờ khuya)  [ĐCL.42/40]


Nầy mỗi con có lòng về Tòa Thánh hay là Hiệp Thiên Đài Vô Vi hoặc là các Trường Qui, Thánh Thất rán nghe Thầy dạy đây mà tĩnh  tuồng thế sự nghe mỗi con.
THI :




Nầy sang Tân Tỵ năm nầy


Năm nầy con mỗi nhớ Thầy dạy khuyên

1.-

Dạy là dạy ròng chuyên danh giá



Khuyên là khuyên nhĩ ngã chớ sờn




Đạo Trời dụng Đức là hơn


Bề danh giá Đạo cứ Chơn vậy thành

2.-

Mỗi con mỗi nghe rành rồi xét



Xét coi mình có biết vậy chưa?



Hay là còn thói đỏng đưa


Đưa quyền danh giá đặng vừa nết kiêu

3.-

Thầy xem thấy phần nhiều trong đó



Có vậy mà dạy bỏ lại than




Vì chưng học thói khoe càng


Rằng thân mình đặng thể ban danh Trời

4.-

Danh là phận Đạo Đời phải rõ



Trời là tâm chịu khó kiêng-dè




Bề ngoài tuy có thấy nghe


Còn trong lòng phải buộc về tỉnh tu

5.-

Tỉnh rồi độ hiền ngu không giống



Tu trọn hòa khỏi vọng bình an




Chớ đừng có vội  lời than


Là sao mình chẳng vinh vang tợ đời.

6.-

Đời đó vậy là nơi giành giựt



Đạo không bì cứ luật Trời tuân




Có tuân làm đặng có mừng


Cãi thì liên lụy mình ưng lấy mình

7.-

Mỗi con quyết lòng tin lời dặn



Thì cứ noi dậm thẳng đường dài




Chê cười ngạo báng chi ai


Nói nhiều hô tập thì sai lỗi nhiều

8.-

Mỗi con nào sợ Thiên-điều

Thì yên bề thuận dò theo tới hoài



Tới hoài dòm lại lỗi sai


Thấy nhiều thêm thảm có tài hạnh chi

9.-

Cho nên Thầy dặn chớ bì


Bì chi chuyện khổ chuyện bi chẳng hiền



Mỗi con nào muốn phỉ nguyền


Thì vui về một Đạo nguyên lý mầu

10.-

Chớ đừng có ngán bao lâu


Vì Cơ Trời lập tới đâu mặc dầu



Đường dài dặm thẳng bể dâu


Một lòng vuông tất chỗ thâu lại kề

11.-

Kề là gần gủi thấy nghe


Kề bên lời dạy chớ chê vậy gần



Đó là con mỗi biết thân


Biết thân đừng cự tránh lần dọc ngang

12.-

Đặng riêng ra trọn hai đàng


Đàng tu thoát nạn, đàng ngang lãnh phần



Dọc là thói  dọc liều thân


Thì con mỗi đứa biết thân chớ kình

13.-

Trước nghe lời chánh trực bình


Sau chừa kiêu bạo danh lành giá cao



Nhọc nhằn chi vậy đừng nao


Ráng làm cho trọn hạng nào cũng nên

14.-

Ngó vào thân phận tuổi tên


Mỗi năm thường mỗi có tên một phần



Phần nào quanh lộn ở thân


Ngặc lòng con dại chẳng cần nghĩ suy

15.-

Tuổi cao thì biết phân bì


Đạo người không trọn ích chi phận nầy



Lộc Trời ban thưởng thấy đây


Thiên-ân thì biết cậy sai thì buồn

16.-

Thẹn thuồng đánh trống, đánh chuông


Đau lòng Từ Phụ nói luôn cạn lời



Một năm chung cộng số người


Mấy ngàn muôn ức sợ Trời bao nhiêu ?
17.-

Cũng vì phàm trược luyến đeo


Không rời thì chịu số người gạn ra



Ngổn ngang bày biện hê hà


Làm ra cho quá gọi là hiển vinh

18.-

Không màng lời kệ tiếng kinh


Chừng vinh hiển hết kệ kinh khó gần



Đó rồi thân giận lấy thân


Giận sao mà lại đắm trần vậy chi

19.-

Để lời nào khác tiên-tri


Con đồng thế hạ chớ nghi đặt điều



Đặt ra nào dễ Thiên-điều


Điều ngăn họa phước biết nhiều đặng vui

20.-

Nghi ngờ vì luyến tục vui


Viện lời nghi nghị bỏ xuôi Đạo Trời



Việc chi chi cũng có lời


Lời khuyên dạy phải con người chớ quên

21.-

Đã rằng chẳng nói từ tên


Phận mình nghe rõ sự nên hư vầy



Biết mình chưa trọn mình hay


Hay thì khỏi sợ khỏi lây tội nhiều

22.-

Nếu hay mà dám đánh liều


Thôi thì hay vậy, vậy nhiều không hay



Không hay thời cuộc sắp bày


Đành không hay vậy, vậy ngày hết hay



Nầy sang Tân Tỵ năm nầy


Năm nầy con mỗi nhớ Thầy dạy khuyên. ◙


KỲ 10 :               KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 7 âm lịch năm 1957)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 22 tháng  1 âm lịch 1941 (6 giờ chiều)  [ĐCL.42/76]

Nầy mỗi con ôi ! 



Nghĩ coi tai ách dập dồn


Nghĩ coi đời Đạo vong tồn thấy chưa?

1.-

Con nào nói rằng chưa chịu thấy



Nhớ lời  đây chừng vậy khỏi phiền




Đến chừng đó hết ý riêng


Đến chừng đó hết cậy quyền hiếp nhau

2,-

Mỗi con có đứa nào chịu thấy ?


Chịu thấy rồi chớ cậy mình hay




Ráng lo bổn phận mỗi ngày


Mỗi ngày xin chớ đặt bày cãi canh

3.-

Cãi canh quá đời sanh chuyện rối



Chuyện rối nhiều biến đỗi đừng than




Biến là biến sự dọc ngang


Đỗi dời do tại đó càng lớn lao

4.-

Mỗi con rõ vậy mau chừa bớt



Các sự tình là cợt trớ trêu




Mỗi khi miệng nói ra điều


Điều chi phải biện tùy theo chỗ nhằm

5.-

Bấy lâu để âm thầm như thế



Vậy nên đời khổ hệ là đây




Buổi nay vì Đạo phải vầy


Vầy lo sửa tập cho ngày mới nên

6.-

Mỗi con ráng đừng quên lời đó



Nếu quên thì tội đó vào đây




Vào đây chừng nhớ lại vầy


Lại vầy thì ngó thân nầy hết trông

7.-

Mỗi con phải động lòng đau đớn



Biết cơn đời nạn lớn tai to




Có Thầy ra cứu độ cho


Cho bầy con một cứ do vậy làm

8.-

Đừng có cậy hơi phàm núng nẩy



Rồi đó sanh ra mấy không rồi




Kiếp trần nầy vậy con ôi


Mỗi lời mình nói qua rồi có ghi

9.-

Thầy chẳng muốn nhắc chi chuyện cũ


Nhưng Luật Điều có đủ không bôi




Cho nên rằng nói qua rồi


Rồi mang ách nạn cứ Trời réo kêu

10.-

Tại đây Thầy chỉ các điều

Các điều trong mỗi con nhiều nói năng



Sổ ghi ngày định có ngằn


Lớp qua rồi đó thấy càng dạ thương

11.-

Mỗi con rày mỗi lo lường


Là lo tường sự nhớ nương cậy Thầy



Nhớ lời Thầy nói chẳng sai


Nương thời an biến phận ai nấy gìn

12.-

Cậy là bền vững đức tin


Thầy trong đó vậy, vậy mình thảnh thơi



Mỗi con Thầy thốt cạn lời


Ráng đừng cho hụt lỡ vời kêu la

13.-

Buổi đời Đạo vốn người ta


Người ta nhờ trọn lời ra khỏi vòng



Cũng là trong lẽ hao công


Là hao công tập Nhơn đồng thuận Thiên

14.-

Có hao rồi hiệp phỉ nguyền


Là hao sự sái, đổi liền sự nên



Tuy là Thầy chẳng nói tên


Song đều con mỗi có bên chỗ nầy

15.-

Muốn xa bên đó nhớ vầy


Là bên ách nạn cuộc ngày thưởng răn



Con ôi ! lời quá than rằng


Rằng con ôi cả ai bằng chỗ không

16.-

Chỗ không vây phủ bao đồng


Dùng ra lời nói hiệp giòng giống nên



Hiệp là hiệp chí Thiên nhiên


Giòng con Thầy lựa chừa riêng có ngằn

17.-

Giống truyền Đạo Đức bổn căn


Nên đời Thượng Cổ vững an toại lòng



Buổi cùng mà sửa ra thông


Mỗi con xét vậy phải không chăng là ?
18.-

Hễ không thì khỏi mỵ tà


Là không nhứt thể vận hòa khí sanh



Cứ không đó vậy tới hành


Là con đồng mỗi chí thành vậy không

19.-

Vậy không rồi khỏi bụi hồng


Khỏi rồi thân sạch Tiên Rồng tự nhiên



Ngó nhìn lại đám đảo điên


Hởi ôi! Là bởi nghịch Thiên vậy đành

20.-

Chẳng tường tâm thuận lý sanh


Chẳng thông thời cuộc cứ tranh cái người



Làm cho cái đó rã rời


Người theo cái vậy thôi thời phải thôi

21.-

Trước đề Thầy nói con ôi


Là khuyên nhìn lại chuyện ôi thôi rồi



Rồi là một cảnh khúc nôi


Thôi đừng có tưởng, vậy rồi vướng lây

22.-

Bỏ qua tùng Luật Qui Thầy


Trải lần chơn bước kịp ngày vững an



Con đồng lời dạy tiếng than


Tự lòng trong đó liệu toan xét mình. ◙


KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 7 tháng  2 âm lịch 1941 (6 giờ sáng)  [ĐCL.43/103]

1.-

Nầy nầy con cả Giái-ba


Quyết tâm về Đạo trẻ già một tâm



Đừng ao ước vọng vái thầm


Thầm riêng ai cũng muốn thầm lợi riêng

2.-

Đó là tâm chẳng trọn hiền


Thì sang chỗ dữ  mình riêng lãnh sầu



Cơ Trời lừa lọc đã lâu


Đã lâu lời bảo dạy nhau cũng vầy

3.-

Tại chưng lòng tục khó đầy


Dạ hờn chưa phỉ tại vầy mà nguy



Muốn chung hòa hiệp khó gì


Muốn chia lìa bạn cũng vì tại tham

4.-

Nên Thầy thường nói một tâm


Là tâm biết một dẹp phàm nết na



Tai dồn ách dập Giái-ba


Cũng vì tại chỗ người ta riêng lòng

5.-

Vậy nên giòng hại giống giòng


Giỏi xô lại giỏi, người mong lấn người



Kiếp nầy, nầy vậy hởi ôi


Quyết tu đừng cãi lời xuôi thuận bề

6.-

Tu hành thói chạ đừng nê


Lánh mình cho khỏi vậy kề chỗ vui



Tai nghe mắt ngó ngậm ngùi 


Mà sao lại chẳng nhớ Trời dạy tu

7.-

Cứ lần theo tục thói lâu


Thói lâu rồi thói đó câu buộc mình



Ngẫn ngơ nầy Tỵ kia Thìn


Chừng coi rõ cuộc dầu tin cũng rồi

8.-

Xây vần giáp một nầy ôi


Nầy đây là luật khó bôi đặng nào



Chen giành Đạo thấp, Đạo cao


Xây vần giáp một hỏi nhau ngó Trời

9.-

Ngó coi  cao vội rồi rồi


Rồi ai cũng chẳng hay rồi tại đâu



Tại chưng lầm lộn đuôi đầu


Lộn nhiều lần trọn rồi đâu biết rồi

10.-

Tại nầy nầy đó con ôi!

Là đuôi đầu sự buồn vui ở mình



Buồn nầy tại quá vô minh


Vui nầy vì tại chỗ tin trọn Trời

11.-

Nói ra thì khó rõ lời


Nhưng lòng tu thiệt quyết thời dễ nghe



Mỗi con nầy mỗi dặt-dè


Đó nghe nầy độ kia kề nọ xa

12.-

Bốn điều trong tại người ra


Là ra có vậy ngày tha thiết ngày



Nầy nầy vậy đó cho hay


Cho hay là sự giúp tay độ trần

13.-

Đặng qua lần kiếp Mậu Dần


Mười năm nay đặng ba gần bảy xa



Đó là chỗ khó lời ra


Còn trong chỗ dễ đây là cho hay

14.-

Chỉ chung Đời Đạo nầy nầy


Nầy ai nầy phận người đây buổi nầy



Tỏ tường cơ vận tuần xây


Thầy cho hay vậy, vậy Thầy quá thương

15.-

Chớ đừng thấy vậy rồi bương


Là bương chảy nguyện cự đương cùng Thầy



Cho nên Thầy nói nầy nầy


Giái-ba nhiều bọn dám bày nghịch Thiên

16.-

Lẫy lừng làm tội chẳng kiêng

Trên Trời dưới luật nước liền đâu xa



Tội tràn khắp cả Giái-ba


Câu nầy, nầy vậy người ta ráng tầm

17.-

Đặng thông nầy độ cho nhằm


Nhằm nên thì chuộng, nhằm tham ráng chừa



Chỉ rành vậy đó hiểu chưa?

Nầy câu Thầy dặn nhặc thưa trong nầy



Buổi đời nầy ở lộn đây


Nầy ai tránh đặng nầy hay vậy nhờ. ◙


KỲ 11 :                    KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 10 âm lịch 1957)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 7 tháng 5 âm lịch 1941 (3 giờ chiều)  [ĐCL.44/25]




Dặn lòng con mỗi đứa con


Ngày Tam Tôn định Thầy trông ước vầy

1.-

Ước là ước từ nay sắp tới



Đừng có cho Thầy đợi, Thầy buồn




Sum vầy trong một tấc vuông


Tựu về nơi một bề luôn trọn bề

2.-

Rồi đó dẹp nầy phe nọ đảng



Rồi đó nên một hạng con người




Trên hòa dưới thuận màu tươi


Là tươi về một Đạo Đời biết chung

3.-

Biết chung được đến cùng thong thả



Điều họa tai rời rã xa mình




Đó là nhờ Đạo lý minh


Ngày nay Thầy nói vậy mình xét coi

4.-

Kìa một lúc sụt sùi trôi nổi



Nọ một phen nghịch dối gây hờn




Xét rồi coi lại nào hơn


Phải chi hòa một có con nào buồn

5.-

Hòa một đó cội nguồn theo đó



Có đâu mà lạc Tổ lìa Tông




Tại chưng lòng chẳng trọn lòng


Làm thêm chuyện sái hại giòng giống thêm

6.-

Con ôi! phận Thầy xem Thầy tiếc



Xem tiếc nhiều lời thiệt  nói ngay




Thành ra nghịch đứa khoe tài


Là khoe tài giả mượn Thầy bấy lâu

7.-

Ngày nay kết cuộc cơ mầu

Giả không tùng thiệt thì đâu có thành



Vậy rồi rồi luống cạnh tranh


Xua vào nơi khổ chịu đành đó vui

8.-

Tang thương ngày thấy ngậm ngùi


Ngày nay Thầy chỉ chuyện rồi lớp sang



Giờ khuya Đại Lễ trước Đàn


Con nào nghe vậy phòng toan xữ mình

9.-

Chớ rằng mượn tiếng người linh


Rồi không chịu xét đó mình buộc hư



Tam Tôn Thầy chỉ tận từ


Thì con phải ráng được như ít nhiều

10,-

Lớn tùng nhỏ thuận lần theo


Dò nương về hội Thuấn Nghiêu lập thành



Tam Tài, Tam Bửu thạnh danh


Hòa Tam-hồn trọn Càn sanh Khôn hòa

11.-

Đó là ba hiệp cùng ba


Là không hình thể sự ta giác người



Giác cho đời rõ phần đời


Trước là Tam-giáo dạy người Tam-cang

12.-

Tam-tùng là phận Nữ ban


Cùng là Tam-hiệp Tam-toàn Ngũ-luân



Tam Nguơn tuần niệm Đức thuần


Thì Tam Tông trọng, trọng cần Tam Qui

13.-

Chia làm chín phận ba kỳ


Tam Tôn Thầy định đường đi thấy rành



Con nào lòng muốn Đạo sanh


Thì noi một lý vận hành chuyển Tam

14.-

Đặng siêu  phàm hết tục phàm


Dầu cho bần phú Nữ Nam cũng nhờ



Một lời một lý huyền cơ


Một câu Thầy nói hỏng hờ chịu sai

15.-

Phận tu ngày ráng trọn ngày


Rồi đem tháng hiệp rộng dài tới năm



Nên rằng Đạo bất ly tâm


Đạo tâm là đó vậy thầm hỏi nhau

16.-

Hỏi  coi nào đến bực nào


Hay là còn chịu ngày hao tháng mòn



Đạo vầy rồi quá thon von


Đổ cho Trời dạy bầy con chẳng đồng  

17.-

Thiệt Thầy nào có tiếc công


Tiếc công thì ĐƯỢC sao đồng với CA


Đạo thành cùng chẳng đó ra


Nhìn hai đứa một người Ta với Trời

18.-

Ngặt con bầy một theo đời


Phần tu thì thiếu  cậy lời tránh ngang



Chỉ cho mọi lẽ rõ ràng


Từ nay đừng vội hoang-đàng lụy thân

19.-

Mấy khi Trời giáng  hạ trần


Mấy khi người đặng Huệ-thần rưới ban



Tu hành lòng buộc phải an


Mỗi ngày lo xét sự  TRÀN THIẾU DƯ
20.-

TRÀN lây tội lỗi ai trừ


THIẾU  vì công quả phận tư theo mình



DƯ là làm diệu dư linh


Buộc vào nơi thiệt thì in kẻ tà

21.-

Đó là ba chuyện gần xa


Nội trong mình cả người tra xét người



Xét trong rồi mới rõ Trời


Rõ Trời nào có dạy lười biếng đâu

22.-

Mỗi bài rành rạnh mỗi câu


Câu nào cũng dặn người mau dẹp phàm



Dẹp yên thì  dễ phận làm


Làm theo Đạo Đức đâu lầm hại đâu

23.-

Rán coi thời chí khí hầu


Vận lâm Thầy định chuyển thâu phạt gồm



Năm nầy Tân tỵ Tam Tôn


Lễ đồng khai cuộc vận thông nhiệm mầu

24.-

Xa gần già trẻ đâu đâu


Biết Thầy Chơn Lý cúi đầu trọng Tôn



Đặng chung về một bảo tồn


Hễ chia thì hoại rồi khôn dại rồi. ◙  



KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 25 tháng 5 âm lịch 1941 (12 giờ trưa)  [ĐCL.44/47]


Đạo tâm ngày trổi một ngày


Là con nào mỗi vậy Thầy chứng cho

1.-

Chớ đừng có vội so kình chống



Đừng có ham lực dõng mưu thần




Đó là thân tự thí thân


Rồi xa lần Đạo Tâm lần tối tăm

2,-

Mỗi con nhớ nhiều năm tân khổ



Có bấy nhiêu mà khó hiểu rành




Đạo Trời  tâm lý nào tranh


Mặc ai làm đặng phuớc lành tự nhiên

3.-

Chẳng rõ vậy là duyên là lý



Ngó theo phàm dựa ỷ kề phe




Vận cơ thời  hóa đâu dè


Làm cho lỡ cuộc thôi bề khó thôi

4.-

Đó Thầy nhắc qua rồi con Thấy



Còn mỗi con đây phải nhớ chừng




Đặng dò bỉ thái suy hưng


Đạo tâm làm trọn cơ tuần vận an

5.-

Đừng có bỏ rồi than rằng ức



Đừng quá ngang giành giựt sanh rầy




Một ngày một trổi mới hay


Trổi đây là trổi bước ngay một đường

6.-

Một đường một dò nương Thượng Cổ



Tâm trổi nhiều Thần hộ, Thánh minh




Đặng coi mình mới rõ mình


Bề mình là được trọn bình vững yên

7.-

Đạo Tâm trổi Thầy khuyên ráng nhớ



Nhớ coi mình rảnh nợ nhờ ai




Bấy lâu giành lấn miệt mài

Hiện nay nhờ níu chưn Thầy đặng vui

8.-

Vui rồi ngó ngậm ngùi bọn khổ



Khổ không dè lại cố tình vay




Làm thêm vốn nặng lời hoài


Bao giờ nhớ nợ thì thây đã mòn

9.-

Thầy đau đớn nhiều cơn vậy đó



Vậy đó mà khó bỏ đành luôn




Đại-bi vì phận quá buồn


Đại-từ khuyên dạy ngông cuồng trở khi

10.-

Đạo Tâm quyết đường đi về cả



Cả con bầy thế hạ nhờ chung




Cớ sao mà chẳng chịu tùng


Thầy đau đớn vậy vô cùng sự thương

11.-

Kìa Thượng-cổ bước đường nên thấy



Nọ trầm luân tai vấy, nạn tràn




Tiếc gì tội báo lại mang


Thảm cho đời sống, sống càng hại lây

12.-

Con lớn nhỏ buổi nầy Chơn-lý



Tỷ Đạo-tâm mình nghĩ lại mình




Cũng là trong một nghĩa TIN


Nghĩa tin Thầy dạy phận mình xứng chưa ?
13.-

Đừng có vội nói vùa cho có



Rồi Đạo-tâm ngày ngó mõn hoài




Đó rồi Chơn-lý cũng sai


Là tâm phàm dối phận ai nấy nhìn

14.-

Con ôi! nghĩa Thường, Tin, Thiệt quí



Phận tâm phàm giá trị giành nhau




Đứa thì cho bực giàu cao


Đứa thì sang cả trước sau ngạnh nghề

15.-

Còn một nổi hèn quê nghèo khó



Cũng lấn nhau giành chỗ tao mầy




Hèn nầy, quê nọ nghèo đây


Khó kia rồi bốn biện may rũi cùng

16.-

Ngán là vậy ở chung giành chạ



Còn Đạo-tâm quí quá không màng




Nên đành gian lận cùng gian


Là gian lời xão người mang quá người

17.-

Con đông mà ít sợ Trời


Tại vầy người luống xô người lại ham



Ngữa nghiêng rồi trách ai làm


Không dè mình nghịch phàm tâm xúi mình

18.-

Nên Thầy thường dạy nghĩa tin


Là tin trọn nghĩa Trời minh lý quyền



Chẳng rành thì chịu đảo điên


Nên liều thân vậy dầu Tiên hóa Phàm

19.-

Luân hồi chuyển chịu nhiều năm


Nhiều năm còn vậy mau tầm Ngũ-lôi



Cho hay chừng ấy vậy rồi


Còn chi mà cãi mạng Trời thưởng răn

20.-

Nầy năm Tân Tỵ hay rằng


Đạo Tâm cùng chẳng dò phăng tại mình



Một đời còn sống chẳng minh


Thì thôi ngày thác có linh đặng nào

21.-

Đạo Tâm Thầy chỉ làu làu


Nhìn cây Cổ-thọ thì mau thấy rành



Thấy rồi bớt chuyện cành nanh


Rành cơ Đạo-lý mình thanh lấy mình



Hiệp tâm vào một mới bình


Đạo mầu trong đó khó nhìn tại kiêu. ◙


KỲ 12 :              KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng  1 âm lịch 1958)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 28 tháng 6 âm lịch 1941 (4 giờ khuya)  [ĐCL.45/46]

1.-

Nầy nầy cả Đạo Đời ôi!!

Nhớ tu cần niệm để chơi lụy mình



Làm lành sao lại chẳng tin


Lại ưa làm dữ rằng vinh chỗ nào

2.-

Cho là ăn kỹ ngồi cao


Còn nơi tội lớn kiếp nào cho tiêu



Tại không nhìn nhận Thiên-điều


Tại không chừa đặng thói kiêu mới vầy

3.-

Đạo – Đời, Đời – Đạo cũng đây


Là đây Thầy định nắm dây trọn quyền



Dễ gì mà gọi tư riêng


Dễ chi mà tưởng mạnh yên, giỏi bền

4.-

Một Thầy điều khiển hư nên


Là do chỗ tạo cái tên tuổi hành



Ráng tu đặng sửa cho thành


Niệm lời Chơn-pháp đừng sanh biếng lười

5.-

Có tên đặt đó là người


Thì ta phải xét lại đời tới đâu



Tỷ dò sông cạn biển sâu


Thì Cơ Tạo-hóa nghiệm lâu thấy rành

6.-

Thấy kia phạt dữ, thưởng lành


Thấy nầy xây chuyển bại thành hưng suy



Thấy rồi đành phủi mỵ ly


Đặng theo đường Đạo-đức qui trọn bề

7.-

Dưới Trời, Trời dạy phải nghe


Trời khuyên chớ khá vội khoe mà lầm



Tự mình, mình hỏi lại tâm


Tại sao mà có Đạo Nam chi vầy?
8.-

Hỏi rồi tu niệm mới hay


Vì hay đó có chuyện may cho mình



Chớ rằng nói Phật không linh


Nói Trời không cảm giác minh độ đời

9.-

Bởi vì Trời Phật có khuyên


Là khuyên Đời Đạo ráng chuyên tập lành



Tại chưng phàm lấn tục giành


Rồi quên nhường nhịn mới sanh ngạnh nghề

10.-

Ráng tu bề thuận xuôi bề


Vít trơn, tỳ sạch dầu quê cũng đành



Chớ đừng xa đắm lợi danh


Có cùng không có miễng lành gọi vui

11.-

Chi chi mùi cũng vậy mùi


Nhưng mà Đạo-đức lâu bùi thấm lâu



Buổi nầy còn tiếc chạy đâu


Nhìn coi thế cuộc Tạo thâu Hóa gồm

12.-

Tu hành ngày sớm đêm hôm


Vui cùng Đạo-lý tiếng thơm diệu thường



Lánh xa bầy lũ cang cường


Một bề nương cậy Trời thương, Đất hòa

13.-

Đó rồi Đạo-lý đâu xa


Tự nơi mình biết đó là gặp đây



Con ôi ! Đời Đạo cơn nầy


Chẳng tu thì nạn tai đầy tới cho

14.-

Đạo thì đây mượn tiếng cho


Là cho có Đạo, Đạo cho có chừng



Sau rồi tội giả đó ưng


Đừng đem tiếng Đạo gọi vưng vái cầu

15.-

Cuộc đời người đó chớ đâu


Đời ai chớ vội cơ cầu dể-ngươi



Đạo Đời lắm lúc người ôi


Người ôi là chẳng biết nơi mạng Trời

16.-

Tưởng rằng thân sống vậy chơi


Bề ăn bề mặc lã lơi qua ngày



Không dè cơ vận tuần xây


Cự làm sao nổi gặp ai nấy nhào

17.-

Đó rồi la khóc cùng nhau


Có tu cùng chẳng tại sao đến vầy?


Vì không rõ vận cơn nầy


Việc chi mà chẳng sợ Thầy khó nên

18.-

Viện lời tu vậy là quen


Từ Kim chí Cổ múa men gọi nhằm



Không tường cơ hội lý thâm


Không tường thay đổi cứ ham vậy hoài

19.-

Quá ham dồn tới buổi nầy


Nầy Thiên-điều buộc gạn đây tới lần



Đạo Đời nào muốn nên thân


Thì tu với niệm hai phần chớ lơi

20.-

Đặng trong nhờ đó nhớ Trời


Nhớ Trời thì thấy trọn lời nhủ khuyên



Nhớ nhằm làm đặng mới yên


Đời thanh Đạo thới gọi miêng viễn trường

21.-

Cơ mầu nhuần gọi bốn phương



Chia ra lời chánh Đạo nương náo nhờ



Mới rằng cơ hội ứng sơ


Là sơ vận hội Đức cơ thoại hòa

22.-

Một nhường, một nhịn ngày qua


Bạo hung ngày mõn còn Ta với người



Nầy trong cả Đạo với Đời


Hễ ôi một tiếng thì hơi thở mòn

23.-

Cho vầy vậy đó thon-von


 Mỗi con nào biết sự còn mất chưa?


Tiếng lành tu niệm ít ưa


Đời xa Đạo đắm tục đưa đẩy lần

24.-

Cho nên chừng quá đổi chừng


Rồi trong chừng đó sự mừng quá bi



Dặn dò Đời Đạo nhớ ghi


Từ nay Thầy chỉ thạnh suy thấy rồi



Nầy nầy cả Đạo Đời ôi !!

Nhớ tu cần niệm để chơi lụy mình. ◙


KINH ĐỌC 3 GIỜ
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 4 tháng 8 âm lịch 1941 ( 3 giờ chiều)  [ĐCL.45/55]

Nầy mỗi con nghe Thầy dặn:


 




Hiện nay đời ráng nương đời


Đạo tuân về Đạo ai rồi nấy vui

1.-

Vui là được bề xuôi không lỗi



Vui được rồi ngày trổi một cao




Mỗi con Đời Đạo hạng nào


Ráng nghe Thầy dặn rồi mau biết mình

2.-

Đời nương cuộc rằng vinh, rằng hiển 



Đạo tuân Trời sở nguyện về Nhơn




Đến khi rõ sự tuần huờn


Thì thôi nhìn lại nào hơn với nào

3.-

Nào hơn đặng thì mau nghiệm lấy



Nghiệm lấy coi Trời dạy chẳng lầm




Nghiệm rồi tâm nghĩ thẹn tâm


Thẹn vì mình thấy chỗ nhằm lại chê

4.-

Chê quá vậy nên bề phải lở



Lở lâu ngày dầu bợ cũng trôi




Có hay có biết không rồi


Là không rồi đặng nhớ chồi nhánh khô

5.-

Tại không muốn nên trò Chơn-lý



Thì  khó trông rằng trị tâm phàm




Tại vầy chung cả Nữ Nam


Là trong lòng tại ít ham Đạo-mầu

6.-

Cơ mầu-nhiệm bền lâu mới thấy



Việc tu hành thường cậy thế bôn




Vì không đạt lý tâm-tồn


Vì không thận-độc giành khôn cái người

7.-

Đời Đạo cả không rời như thế



Cứ níu đeo lần tệ ra hoài




Đổ thừa cho tại vì ai


Tại mình không biết sự vay trả nầy

8.-

Đã không biết có Thầy không học



Làm sao nên người một với Trời




Đó rồi người đó vậy thôi


Trời đâu cứu đặng nên rồi lại ưng

9.-

Nhìn coi sự biến tưng bừng


Cái người thêm lớn thêm mừng gọi vui



Cho nên Trời ngó ngậm ngùi


Ngậm ngùi cho thể đành vui chỗ nào

10.-

Suy tường nghiệm kỹ tại sao ?

Tại sao mà ước mà ao vậy đành ?


Lý Chơn Thầy định phân rành


Đời trong có Đạo, Đạo thanh sửa Đời

11.-

Có nghe có nghiệm suy rồi


Suy rồi hết luận bàn xuôi ngược phàm



Đời nên chuyện phải ráng làm


Đạo xiêu thì tự do tầm lý chơn

12.-

Ví dầu lâm khổ hạnh cơn


Cũng đồng vui chịu chớ hờn giận ai



Biết thân người ở nơi nầy


Khổ mà nên phận mình hay lấy mình

13.-

Trọn bền trọn xét sao vinh


Trọn chừa sao nhục vậy mình mới cao



Chớ so chi sự nghèo giàu


Đỗi thay nầy nọ đừng ao ước cầm

14.-

Cầm nhiều mưu sự tội thâm


Khác nào cầm hột giống tham để dành



Để lâu nào có chi lành


Dữ nhiều rồi trở lộn quanh báo mình

15.-

Mỗi con Đời Đạo ráng nhìn


Nhìn lâu rồi thấy rõ hình dạng trong



Trong là mấy đứa còn mong


Thì trong hình đó thấy ròng bợn nhơ

16.-

Sớm lo phủi sạch thì nhờ


Chứa lâu ngày chịu lu lờ tối tăm



Rồi đâu có biết đâu nhằm


Biết đâu là phải vì tham quá vầy

17.-

Rốt rồi mình chẳng biết sai


Mình không rõ họa rồi may chỗ nào



Đó rồi vậy đó ra sao


Thì con đồng mỗi ngó nhau hiện giờ

18.-

Hiện giờ là hiện huyền cơ


Có Thầy ra dạy tóc tơ biện rành



Đặng cho Đời Đạo nghe rành


Nghe rồi sau hết sự giành lấn nhau

19.-

Từ nầy có lý dạy trao


Mỗi con cần nhớ đặng mau bớt sầu



Oán hờn chứa giận thù lâu


Ngày nay nhìn lại có đâu là nhằm

20.-

Tại gồm giống vậy lao tâm


Nay Trời dạy phải khuyên nhằm ráng buông



Đặng gầy chung một bền luôn


Vui về một  mới khỏi vương tội tình

21.-

Có thân mình ráng xử mình


Xử theo lời Đạo Đức bình hạnh an



Chung làm cho vậy mở mang


Lưu truyền sự quí chớ can thiệp quyền

22.-

Đó là Đạo chánh do Thiên


Cơ mầu một Lý phát nguyên rộng dài



Mặc dầu ai với lòng ai


Muốn tin Trời Phật tự sai khiến mình

23.-

Sai làm ra Đạo chánh minh


Khiến lòng chung thỉ cứ nhìn một Cha



Mình khôn khéo phận đây là


Là tuân Trời Phật ngoài ra khó bì

24.-

Tuy  là chi chẳng biết chi


Chớ ngày đêm thiệt rồi nguy biến mòn



Kêu chừng Đời Đạo, bớ con !!

Cha Trời ra dạy có còn ai hơn

25.-

Dạy điều tích đức tu nhơn


Mỗi con nào cãi rồi hơn chỗ nào



Trải qua nhìn lại phong trào


Phần nghe lại ít, tự cao lại nhiều

26.-

Nếu vầy luống chịu chít-chiu


Chịu đừng có vội than phiền thở lâu



Tại chưng mình nghịch buổi đầu


Thì nay phải vậy nhìn lâu phải rồi



Hiện nay đời ráng nương đời


Đạo nương về Đạo ai rồi nấy vui.◙


KỲ 13 :            KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 4 âm lịch năm 1958)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 26 tháng 10 âm lịch 1941 (6 giờ sáng)  [ĐCL.46/38]

Nầy mỗi con có mặt làm Lễ tại Cảnh Vô-Vi ngày nầy ráng nghe Thầy hỏi đây.

HỎI.




Người sanh đều ở dưới trần


Nầy luân nọ chuyển mấy lần hiểu chưa?

1.-


Luân phiên đền kiếp cho vừa


Vừa theo luật phán chiều trưa có hoài




Chuyển đây là số vắn dài


Thân người trong đó nào ai biết nào?
2.-

Mỗi con chớ ước ao nhiều chuyện


Ráng mà suy mà biện lấy mình




Đặng mà tin nhứt chấp tin


Biết mình đây có điều linh lẽ mầu

3.-

Biết được vậy thì đâu có sái



Cứ theo lời chỉ dạy rành trong




Trong là Đạo-lý dẫn thông


Ngoài xa nẽo tệ tin đồng một Ngôi

4.-

Chừng kết cuộc rồi vui chi xiết



Là biết thân mình quyết một mình




Tin thành chung thỉ hiệp tin


Chấp trung huờn Đạo ai ghình mặc ai

5.-

Con mỗi đứa ngày nay Thầy hỏi



Rồi nhớ coi dời đỗi vậy đành




Biết mình, mình ráng lập thanh


Hễ thanh thì bạch thân lành mới thêm

6.-

Trước sau trọn lo tìm phương-pháp



Phương-pháp đây là hạp với Trời




Đặng gầy yên chỗ bền nơi


Rồi sau người biết sự tươi tốt nầy

7.-

Mỗi con nhìn lại buổi nầy


Buổi nầy ai biết sự vầy tới đâu



Bởi không biết mới chịu sầu


Chịu sầu mà lại cơ cầu mới gay

8.-

Mỗi con nhìn trọn Lý Thầy


Là Chơn-lý một ngày hay thấm nhiều



Thấm lần nầy thọ đó yêu


Nhiều khi rồi hết dệt thêu than phiền

9.-

Vững an bề một chung nguyền


Nguyền cho Đời Đạo hòa duyên phước nhuần



Đó là thân lập thành thân


Mỗi con đừng ngại rằng thân thể phàm

10,-

Cứ tin về Một cho nhằm


Phàm tuy vậy đó mà tâm khác nhiều



Vậy là Đời trở Thuấn-Nghiêu


Vậy là danh Đạo ngày gieo lớn lần

11.-

Cho hay phần sẳn gặp phần


Phước làm thêm phước ai đừng nạnh ai



Chia đồng nầy gái nọ trai


Hễ ai bền đặng đừng sai nấy nhờ

12.-

Một kỳ mà thấu vận cơ


Mỗi con  đừng có dật dờ uổng công



Rồi sa vào khoản Đại-đồng


Thì công đó chịu đau lòng vì ngây

13.-

Mỗi con nầy nhớ hội nầy


Đừng quên mà lụy nên Thầy nhắc cho



Bởi vì Trời Phật quá lo


Cho bầy con dại đặng no ấm thường

14.-

Đó kêu là gọi Thiên Đường


Vì trong cuộc khốn mình nương chỗ nhờ



Vậy còn đâu nữa ước mơ


Mỗi con cần hỏi từ sơ chí cùng

15.-

Từ ngày Đạo chuyển Trung Dung


Sơ tường chơn ngụy sắp dùng dạy nhau



Chí tâm nào có lộn nào


Cùng đây là tại mầy tao khác Trời

16.-

Cho nên đời quá ngược đời


Đạo ngang về Đạo nên dời đỗi mau



Đến cùng vậy khó nhìn nhau


Vì tâm bạo ác làm sao thấy hòa

17.-

Luân trầm ngày chuyển lộn qua


Trong giờ Thầy phán kể ra đặng nào



Nay vầy, mai nọ, mốt sao


Ba ngày ba cách là trao đỗi hồn 

18.-

Đặng trừ cho hết bôn chôn


Đặng an bề Đạo hết khôn dại đời



Mỗi con lời ráng nghiệm lời


Nghiệm rồi sau khỏi kêu Trời Phật binh

19.-

Bởi chưng mình rõ luật hình


Là cơ chuyển phạt công bình vậy xong



Dẹp lần xóm kiến, chòm ong


Hết phương kình cự phần đông rã mòn

20.-

Tu hành lòng sắc dạ son


Tin Thầy thương bạn lâu còn vẫn lâu



Trải xem nhìn lý nhiệm mầu


Trời ban luật chuyển gồm thâu sắp bày.◙


KINH ĐỌC 3 GIỜ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 16 tháng 10 âm lịch 1941 (3 giờ chiều) [ĐCL.46/48]

1.-

Trời đã hết sức than cùng thở



Tại nơi Đời không sợ mà ra




Tưởng cho Đạo chánh như tà


Coi lời mầu nhiệm tưởng là nhố nhăn

2.-

Vì vậy đó đất bằng dậy sóng



Vì vậy nên nòi giống khó gần




Lâu ngày rồi chịu cách phân


Người ta mà phải chia lần bởi đây

3.-

Bởi đây chẳng nghe Thầy vì Đạo



Bởi đây làm tội báo ra hoài




Cuộc đời dầu gái dầu trai


Chẳng kiêng Trời dạy ngày sai siểng mòn

4.-

Mòn mõi lụy đâu còn suy nghĩ



Hễ gặp đâu thì kể cho nhằm




Đó là người hết Đạo tâm


Gặp đâu làm đó vì ham thói hèn

5.-

Thói hèn tệ đời quen đã quá



Xa Đạo mầu ngày lạ lắm thêm




Luông tuồng ngày ngó tợ đêm


Hễ đâu mà có Luật nghiêm ít gần

6.-

Còn đâu chuộng phong trần ưa tới



Tới vì mang quyền lợi cho nhiều




Tại vầy đây đắm nạn theo


Là đâu làm vậy Thầy nêu án rồi

7.-

Đời lắm vậy nên đời chịu thảm



Biết làm sao mà giảm tội tình




Còn phần Đạo Đức thiếu tin


Thiệt thường không trọn quên gìn sự chơn

8.-

Miền thế hạ nhiều cơn gay trở



Trời thở than đời nở quên cười




Cũng vì phàm tục ăn chơi


Cũng vì quen lệ vái Trời cậy riêng

9.-

Cậy riêng là cậy chẳng hiền

Cậy Trời binh vực mình riêng hưởng phần



Cho nên thành cuộc phong trần


Vất vơ rồi vậy rồi thân chẳng bền

10.-

Tại đây là chỗ dựng nền


Đắp bồi cho vững từ trên dưới đồng



Tuy là tốn của hao công


Mà trong trọn chắc giống dòng một nơi

11.-

Vì không nghịch lý xuôi thời



Làm theo ngày thấy Đạo Trời vững an



Tại Đời nhiều thói giả mang


Không nhìn nơi Một kiếm đàng lập phe

12.-

Cho nên vậy đó khó dè


Vậy đành ngang ngạnh phàm nghe với phàm



Kể ngày kể tháng dồn năm


Rồi đâu cũng tệ riêng thầm hổ ngươi

13.-

Vậy sao đành chịu thân người


Người trong một thuở một đời sống đây



Sao đành nầy tỉnh nọ say

Người sao lắm vậy rồi ai biết người

14.-

Khó khăn trời nói hết lời


Người cam chịu điếc vì nơi lẫy-lừng



Tới cơn sóng dậy tưng bừng


Đặng cho người điếc mình ưng lấy mình

15.-

Mỗi con Chơn Lý ráng nhìn


Nhìn theo lời nói đặng gìn nết na



Chớ đừng tưởng vậy rồi qua


Uổng cho mình có đó mà chịu lu

16.-

Vậy rồi khó biện hiền ngu


Không thông thời cuộc rồi lâu quá rồi



Một cơn Trời Đất than đời


Một phần Chơn-lý nghe Trời ráng ghi

17.-

Đặng nhìn cho rõ thạnh suy


Đặng đem mình trọn bề qui chớ rời



Mới hay người tỉnh tại Trời


Mới hay người khốn tại người quá gay

18.-

Mới thông dời đỗi hội nầy


Mới tường trong chỗ mình sai khiến hành



Làm người ai khỏi tử sanh


Nhưng mà phải hiểu rành manh mối mầu

19.-

Chớ đừng ngồi đợi tới đâu


Tới đâu mình chẳng biết đâu là nhằm



Vậy dầu cho sống nhiều năm


Nhiều năm mà vậy có làm chi nên

20.-

Đó là nhiều tuổi có tên


Hình to xác nặng ngày rên tối sầu



Chán chường vậy đó nào đâu


Mỗi con nhìn kỹ ngó lâu rõ rành

21.-

Đạo Thầy là lý phát sanh


Có công tìm kiếm học hành dễ minh



Mới hay nhờ học cứu mình


Mới hay mùi Đạo ai gìn nấy thâm.◙
---------------------


Chú thích: Bản in trong Kinh Bạch Ngọc: Ngày 16 tháng 10 âm lịch 1941 (6 giờ chiều).



KỲ 14:              KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 7 âm lịch năm 1958)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 24 tháng 3 âm lịch 1942 ( 3 giờ khuya)  [ĐCL. 47/42]



Nầy con Đời Đạo cơn nầy


Là cơn Thầy định đỗi thay lạ lùng

1.-

Con nào trọn thỉ chung thì biết



Biết vậy lo bề thiệt Tin bề




Đặng Thường cho khỏi gièm chê


Dầu cho cuộc đỗi thay hề chẳng nao

2.-

Long-hoa hội ngày trao lịnh phán



Đã mấy năm lời đoán trọn lời




Tại lòng nhiều đứa lã lơi


Nên đành quên trọn Lý Trời chịu sai

3.-

Đời với Đạo dễ ai mà khỏi



Là đứng chung trong cõi bao trùm




Nếu ai biết sợ thì dùng


Dùng câu Đạo chánh dẹp hung khử tà

4.-

Tuy đã biết người ta cả thảy



Là tiếng kêu đó vậy cho rồi




Lựa ròng người Thiệt, Ta xuôi


Thì trong mười có một đôi ba phần

5.-

Vì vậy đó khó gần nhau trọn



Là luật công sắp trọn chia rành




Nên rằng biết vậy đừng tranh


Để quyền nơi một biện minh có ngằn

6.-

Con nào biết dò phăng trọn biết



Là biết đâu đúng thiệt thì làm




Mặc dầu ngoài thế hiểm nham


Để cho cùng thế tâm phàm tối tăm

7.-

Con ôi! cuộc Trời Nam rộng mở



Là mở mang Đời trở lại hiền




Đạo thì thông hiểu  phước duyên


Cả hai nhờ Một còn riêng tại người

8.-

Thầy đã nói Đạo Đời coi chắc



Phải biết thân mình dốt mới hòa




Đặng tùng học hỏi cùng Ta


Là Ta giải cứu giái-ba hội nầy

9.-

Thầy nói tột tới đây là đủ



Có ích chi giành chủ, giựt Thầy




Xét rành điều thẳng lẽ ngay


Có chi mà gọi so tài lố lăng

10.-

Cơn mạt-kiếp ai bằng thì vững



Là bằng an chớ luận dong dài




Biết nhìn một lẽ thì hay


Lẽ thường không vội do Thầy định phân

11.-

Con ôi! Thầy nói nhiều lần

Nói cho đời Đạo biết chừng đặng lo



Kiếp phàm người có ấm no


Ấm no mà phải xét cho trọn nghì

12.-

Được vầy thì khỏi mỵ ly


Được vầy Trời Phật có chi thảm buồn



Trải qua nhiều lúc tai dồn


Nhiều nơi ách dập vong tồn lụy rơi

13.-

Bởi chưng lòng quá thương đời


Dạ đau vì Đạo, Ta – Người cạnh tranh



Khó trông lòng tới Đại Thành


Còn nơi Đại Kiếp chen giành sẳn đây

14.-

Cho nên Thầy nói cơn nầy


Là cơn Đời Đạo con bầy cách nhau



Tuy là Trời Phật ở cao


Chớ lòng thương mến dạy trau thấy gần

15.-

Thấy trong mầu nhiệm tinh thần


Gần ai thì nấy tỉnh cần dẹp mê



Nếu như được vậy đề huề


Thì đâu có ngạnh ngang nghề cãi đâu

16.-

Rõ rồi con mỗi nhắc nhau


Từ câu Thầy nói trước sau không lầm



Tu hành cần lý diệu thâm


Mỗi con thường ráng tỉnh tâm thanh từ

17,-

Tỉnh điềm nào có lỗi dư


Tâm bền theo Một gọi như như thành



Thanh bần cần xét trược thanh


Từ ngôn chí thiện thân đành bảo thân

18.-

Quảng bao ngày tháng độ lần


Lần theo dè dặt trọn phần khéo hay



Nhờ tuân cơ đạo Lý  Thầy


Một lòng yên vững lâu dài Đạo tâm

19.-     
Cơn nầy Đời Đạo Nữ Nam


Rõ cơ Thầy định đừng ham thói tà



Giờ nầy Đại Lễ Long Hoa


Trước sau lời chỉ dạy ra thấy rành



Khéo tu thì phận mau thành


Vụn-về cam chịu thay đành đỗi ưng.◙
—————————(((—————————

KINH ĐỌC 3 GIỜ
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 3 tháng 3 âm lịch 1942 (10 giờ trưa)   [ĐCL.47/49]

Nầy mỗi con,  ngày nầy là ngày mỗi con về Cảnh VÔ-VI  làm lễ, trong đó Thầy nhắc lại mỗi con nghe. Là Thầy nhắc từ ngày Thầy lập Hội Long Hoa, đem ĐƯỢC ra hòa hiệp với CA, đến giờ đã mấy năm rồi ? 


Vậy trong đó phần đông mỗi con có học, có nghe, có tới hầu Đàn, có lẽ cũng được thấy nào là cơ mầu nhiệm Thầy đã dạy trong mấy năm nay, mà hiện tại đây là Cảnh Vô-Vi thành lập, thì mỗi con phải ráng để lòng hầu tuân Thánh Ý, đừng có dạ lãng xao, đó là Thầy nhắc vậy cho hay, chớ cơ Đạo đã đến ngày hôm nay khó bề tỏa ra cho hết.


Vậy mỗi con nghe Thầy cho thi đây đặng ghi lòng trong đó, nghe mỗi con.





THI :




Lần sang đường trải bước đường


Là cơ Thầy chuyển vận thường sắp sang

1.-

Con nào rõ thì an bề rõ



Bề rõ đây nhìn đó có Thầy




Đặng làm cho một bày hay


Là hay bày độ cứu đây gập-ghình

2.--

Hay độ trước nơi mình mình thấy



Bày cứu đây lần cậy sức Trời




Gập-ghình kìa cũng chiều mơi


Chiều mơi mình ráng độ nơi thẳng bằng

3.-

Đó là dạy lần sang đường trải



Bước sang đường dò tại  chí tâm




Là cơ Trời chuyển âm thầm


Vận lâm ngày thấy sự nhằm lý đây

4.-

Mỗi con nhớ được vầy là phước



Phước vì chưng mình được thanh hòa




Chẳng gần giả dối kiêu xa


Chẳng ham quyền mỵ xướng ca một mình

5.-

Đời Đạo ít ai nhìn vào đó



Phận mỗi con nhờ có chí cần




Đạo vầy Đạo mới duy tân


Đời buông tục lụy thì thân rãnh rời

6.-

Con chung cả dưới Trời mà khác



Vì chẳng ưa lời giác tiếng phòng




Giác Thường Thiệt đó là thông


Tin phòng hai lẽ Có – Không biện rành

7.-

Chia nhau tại vì tranh cạnh bướng



Quyết lo giành cho được phần hơn




Chẳng tường Đạo-lý vi nhơn


Cứ đua đèo vậy rồi thân thể mòn

8.-

Phật Trời lòng quá thon-von

Chỉ đường ngay thẳng vẹn trong vẻ ngoài



Sắp sang đường mới vậy hoài


Thử coi người nghịch chê vầy chạy đâu

9.-

Chạy cùng lầm trước lỗi sau


Ngó đâu thì thấy sự đau đớn nầy



Dầu ai có nhắc đến Thầy


Cũng cho là bọn Cao Đài nói nhăng
10.-

Tới chừng nào biết phải chăng


Miễng gây lòng ức giận căn số hèn



Vì chưng toại chí phỉ nguyền


Làm đâu bại đó dồn điên đảo nhiều

11.-

Cõi trần nầy biết bao nhiêu


Là bao nhiêu số người kiêu ngạo cường



Quá đông đồng ý khó tường


Một hai phần biết dẹp đường tránh đi

12.-

Giờ nầy tại Cảnh Vô-Vi


Thầy ra lời nói nghiệm suy thấy rành



Mỗi con nào trọng chí thành


Dầu cho nghèo khó cũng đành dạ vui

13.-

Vui vì mình biết tới lui


Rõ Đời, thông Đạo ngược xuôi không lầm



Cũng nhờ lo dạy phàm tâm


Đến nay gần Đạo Lý thâm diệu hành

14.-

Thậm thâm ngày thấy Đại Thành


Diệu truyền chơn ngữ càng sanh diệu truyền



Hành tàng hư thiệt hữu nguyên


Là ba điều trọng yếu riêng phận mầu

15.-

Hiện nay thời chí khí hầu


Thì con đồng một chớ xao dạ hiền



Đặng chung vào trọn mối giềng


Đó là tuân mạng bình yên có ngằn

16.-

Trước sau lời chỉ dạy hằng


Hằng nghe hằng biết hằng phăng chớ rời



Gọi chung Trời Đất hiệp Người


Là trong một lý bền nơi chỗ rành

17.-

Nơi hòa nào có vụ danh


Chỗ nầy phán đoán trược thanh đâu lầm



Rãnh rời tâm tự hồi tâm


Là không cường ngạnh cứ châm một bề

18.-

Đặng thông nẽo tới đường về


Trở day tùy cuộc đừng nê tiếng ngoài



Dặn dò nhớ vậy đừng sai


Lần sang đường trải phận ai có chừng. ◙

ĐƯỢC, Bài nầy con giao lại cho CA  đặng nó in ra cho nhiều, đặng phát cho mỗi đứa có mặt về làm Lễ Tại Cảnh Vô Vi ngày 16, đọc rồi sau cúng.◙


KỲ 15 :                    KINH ĐỌC 9 GIỜ

(Khởi đọc ngày 1 tháng 10 âm lịch 1958)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 8 tháng 6 âm lịch 1944 (Giáp Thân) [BN/126]




Nghĩ suy đời gẩm vô cùng


Là vô cùng đặng luật chung thưởng trừng

1.-

Trong đời gẩm sao cùng vậy biết



Là biết thân nhìn thiệt chớ lầm




Vô cùng nhiều bọn giả tâm


Cũng trong Đời Đạo lo thầm tính riêng

2.-

Đời vậy đó đâu hiền thấy được



Đời vậy nên họa phước không chừng




Dễ gì dò máy suy hưng


Dễ chi mà đặng tấm thân thanh nhàn

3.-

Trời Phật ngó xa càng thêm ngán



Ngán Đời đây thảm đạm chưa rồi




Mê trần hỉ hạ là vui


Hết vui rồi tới thêm sùi sụt than

4.-

Cơ Tạo-hóa Trời ban bày sẳn



Chẳng muốn tìm đâu đặng rành thông




Sánh so mạnh yếu không đồng


Giành cao, hại thấp nào xong lẽ nào

5.-

Trời Phật biết làm sao thương nổi



Là nổi thương cường dối vô ngằn




Biết nào là chuyện phải chăng


Tại vầy nên phải chịu an cho vầy

6.-

Cơ lập Đạo thời thay vận trở



Đời quá ngang lại nở không vì




Các điều họa phước Tiên Tri


Hiện nay đành bỏ cũng vì sự ngang

7.-

Con lớn nhỏ Đạo-tràng Chơn-lý



Đã mấy phen Thầy chỉ cạn lời




Tiếc vì cái tật tu chơi


Lại ham giành giựt quên lời biện minh

8.-

Rồi đó luật công bình đâu thứ



Rồi đó sao đặng tới chơn Thầy




Dập dồn rồi cũng đắm say

Ôi thôi!! là Đạo nhiều cay đắng nhiều

9.-

Nhiều cay đắng trưa chiều vậy phỉ



Là phỉ cho lòng hỉ hạ trần




Tu hành mà chẳng xét phân


Là phân xét việc căn phần tới lui

10.-

Chẳng biết vậy rồi vui sao được



Cưu lòng lo trách ngược than dài




Cơn nầy hỉ hạ là đây


Đây rồi cơn thảm theo hoài  tội đây

11.-

Con chung Đờp – Đạo thấy  vầy


Thấy vầy rồi hết khoe tài cậy khôn



Giỏi gì mà gọi suốt thông


Mụi mê nhiều kiếp lại mong phá Trời

12.-

Chẳng ưa gần Đạo xét Đời


Chẳng màng Chơn Chánh, ưa lời mỵ ly



Vậy nên gì chẳng xong gì


Rồi chung một bọn đồng đi khốn cùng

13.-

Con nào còn nhớ Đạo Trung


Ráng bền tâm trọn đặng dùng về sau



Hiện giờ dầu khó chớ nao


Bình tâm tin một dầu sao cũng vầy

14.-

An bề cho vẹn là hay


Dầu chơi, dầu giởn mặc ai chớ gần



Quá chơi rồi quá nợ nần


Còn nơi quá giởn huệ thần ngày lu

15.-

Vậy rồi có biết chi tu


Có hay là phận Hiền Ngu thế nào



Quá tham rồi cũng không giàu


Vì trong có tội đâu nào hưởng lâu

16.-

Xây vần kẻ phát người thâu


Mà trong không rõ đáo đầu tại sao?


Dựng gầy nền Đạo lớn lao


Thương đồng nên dạy biết bao chuyện hòa

17.-

Chẳng tường Trời cứu Giái-ba


Chẳng dè Nam Thiệm xướng ca Đạo-mầu



Cơ Trời nào có dễ đâu


Dễ đâu là tại người mau sửa người

18.-

Biết người được mấy lăm hơi


Trời cho người đó sao người lại quên



Năm nầy Nhâm Ngọ An Thiên


Trọn trong lời nói than phiền dặn chung

19.-

Biết thân mình khỏi nạn cùng


Thì nương bề Đạo hòa chung Lý Trời



Bề ngoài dẹp thói giởn chơi


Đặng yên về trọn rãnh rời chuyện nguy.◙.



KINH ĐỌC 3 GIỜ
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 13 tháng 6 âm lịch 1941 (3 giờ chiều) [ĐCL.54/123]

1.-

Mỗi con Đời Đạo nghĩ vầy


Nghĩ từ khi có Đạo Thầy tới nay



Thiếu gì tiếng ngọt lời cay


Cũng là trong một đám nầy, bọn kia

2.-

Cũng vì chuyện phải lại khi


Chẳng thông thời cuộc trở nghi nghị càng



Tới nay nhìn thấy rõ ràng


Thấy rồi sao lại còn mang dạ kình ?
3.-

Vậy rồi đâu trọn người linh


Đâu nhằm sự lý cứu mình được đâu



Rồi sanh Đời thảm, Đạo sầu


Cũng vì không học nào đâu có rành

4.-

Rồi trong đó tự tung hoành


Thầy thương Thầy dạy sao đành chẳng tuân



Nghĩ  coi rồi biết đâu mừng


Biết đâu là sợ vì chưng cãi bàn

5.-

Nghĩ từ cuộc thế nguy an


Nghĩ trong nền Đạo trăm đàng trở day



Nghĩ rồi Đời Đạo nào hay


Là hay nào biết tại ai sắp bày

6.-

Sắp ra ngày vắn, tháng dài


Năm đầy tươi trọn thêm hoài thưởng răn



Mỗi con ngày nghĩ vậy rằng


Biết người thân sống đừng toan cãi Trời

7.-

Luận bàn thêm ngán sự chơi


Rồi quên lời thiệt lã lơi gặp tà



Nghĩ cùng rồi xét lại xa


Cùng nhau đồng một bước qua hội nầy

8.-

Hễ tin thì trọng kỉnh Thầy


Đừng mê quyền lợi,  đừng bày chuyện gian



Nghĩ suy Đời Đạo hai đàng


Phận người khuyên nhớ lẽ hằng tự khiêm

9.-

Đặng an bề một yêm điềm


An rồi đâu vướng  sự chìm nổi trôi



Mỗi con Đời Đạo nghe rồi


Là nghe rồi nghĩ luật Trời đâu sai

10.-

Giờ trưa Đại Lễ ngày nầy


Nầy Vô-Vi Cảnh Lịnh Thầy Phán đây



Nghĩ coi Đời Đạo cơn nầy


Mỗi con nhìn kỹ vậy ngày ngán thêm

11.-

Đạo Chơn nhờ lý thúc kềm


Người tu vào đó lại đem dạ hờn



Đời thì tính thiệt so hơn


Rày tranh mai cạnh chẳng sờn nhọc thân

12.-

Cho nên vậy đó khó gần


Ngày xa chuyện phải lại gần chốn mê



Con nào thì nấy phải nghe


Là nghe lời nghĩ sự thê thảm trần

13.-

Đặng nguôi đừng kết nợ trần


Đặng làm cho phải dẹp lần lấn chen



Tuy là ít thấy ai khen


Nhưng đều trong đó thiện duyên nối dài

14.-

Nghĩ coi Trời Đất dạy vầy


Còn chi là được hơn vầy nữa đâu



Nhiều nơi muốn rõ Đạo-mầu


Muốn mà không thuận thì đâu có làm

15.-

Công bình lời đoán Cổ Kim


Là ai nấy được trọn triêm ngưỡng đồng



Đặng hòa một Lý về Không


Là không kình chống bỏ lòng nghị nghi

16.-

Nhớ đây là Đạo Tam-Kỳ


Nhớ Di-Đà trước Tiên-tri dặn rành



Cơn  cùng Tử Phủ nêu danh


Là cơn cùng khổ được thanh mới mầu

17.-

Tử môn lời tạc danh lành


Phủ Đình thâu dụng tập tành chỉ huy



Con nào cạn nghĩ cùng suy


Xét mình lo phận, không vì chuyện chơi



Ước ao Đời vững an đời


Đạo thông về Đạo có Trời định phân.◙




KỲ 16  :         KINH ĐỌC 9 GIỜ
(Khởi đọc ngày 1 tháng 1 âm lịch  năm 1959)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 2 tháng 1 âm lịch 1944 (2 giờ chiều)  [HQ.50/10]
1.-

Từ xưa nay có Đạo Trời


Có thì có đó tại người ít tu



Vậy nên ngày kết oán thù


Vậy nên đời chịu mê mù khó thông

2.-

Buổi nầy Thầy thiệt hết lòng


Chỉ truyền Cơ Đạo người thông dẫn người



Con chung lời nói tột lời


Mặc tình ai biết nghiệm lời lý minh

3.-

Thì trong đó tự nhiên bình


Là tâm lặng lẽ lo gìn phận chơn



Con nào còn dụng bất nhơn


Thì thân đành vướng chịu cơn khốn cùng

4.-

Đạo Trời hòa huởn trí trung


Quyết tu đừng tính sự tung ý hoành



Từ xưa nay có dạy rành


Có rồi coi lại mới đành ngạc nhiên

5.-

Đã hay lời cả nói hiền


Cả đông giành nói nghĩa hiền lại quên



Đó rồi trách phận không nên


Mà không dè chỗ dạy khuyên có ngằn

6.-

Nói hiền mà lại nhố nhăng

Dạy khuyên lời phải cho rằng chuyện chơi



Rồi đâu thấu nổi Đạo Trời


Thành ra chuyện có, sao người nói không ?
7.-

Kỉnh tin nhiều chỗ không đồng


Vì Chơn-lý một người đông ý người



Buổi nay nhìn thấy sự đời


Muốn tin thì nhớ Đạo Trời tỉnh tâm

8.-

Nhớ nhiều ngày thấy diệu thâm


Nhớ lâu càng biết càng ham Đạo Trời



Nói ra lời vẹn-vẻ lời


Con nào tu khéo do lời tự tri

9.-

Đặng dò đường thẳng cứ đi


Một lòng lo trọn điều chi có Thầy



THƯỢNG NGUƠN ngày Lễ năm nầy


Giáp Thân Thầy sắp sang ngày trải sang

10.-

Con nào rõ đặng thì an


Không thông thì biến hai đàng kế bên



Đạo Trời là Lý nhủ khuyên


Trước sau người thế hạ kiêng cố cần

11.-

Rõ thông muôn kiếp một lần


Chẳng tu thì đọa đâu gần đặng đâu



Kêu là Lý Nhiệm-mầu sâu


Khuyên người mau tỉnh, kíp chầu dễ minh

12.-

Đó là Thường Thiệt  tới Tin


Ba điều sau trước dạy in như lời



Ớ con, nầy Đạo của Trời


Ớ con, đừng có ham lời dại khôn

13.-

Ớ con, đời khổ dập dồn


Ớ con, nào biết Càn Khôn định thành



Ớ con, đừng vội tung hoành


Ớ con, Thầy đã nói rành sự tu

14.-

Tới chừng nầy tính chạy đâu


Đạo Trời không kỉnh khó hầu tự do



Đạo Trời lời nói nhỏ to


Lời phân thiệt giả đắng đo đâu lầm

15.-

Khó khăn vì tại nết phàm


Lời Chơn Diệu tánh chê nhầm mới sai



Nết phàm đó hại tràn lây


Nết phàm ai biết tự ai nấy ngừa

16.-

Nếu ai biết vậy còn vừa


Thôi thì đừng tưởng chiều trưa gặp Thầy



Đạo Trời gạn Lý từ đây


Mỗi con cần xét phận ai chí thành

17.-

Sáu năm Đời thấu Đạo rành


Trời trong một Lý tu hành kỉnh tin



Quyết tu mình tự cứu mình


Giả thì thêm đọa công bình chẳng sai

18.-

Con đồng có Gái cùng Trai


Rán nghe lời chỉ, vạy ngay, thẳng bằng



Đạo Trời là chánh bổn căn


Người ta đừng vội hô bàn cãi canh

19.-

Định tâm nhìn thấy Đại Thành


Rộn ràng không thế giựt giành báu linh



Đạo Trời, Trời chỉ rộng thinh


Người ta nào biết ráng gìn phận tu.◙


KINH ĐỌC 3 GIỜ
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI

Ngày 11 tháng 5 âm lịch 1944 (8giờ trưa) [ĐCL.HQ 50/50]



Vận xây ngày một tới hoài


Đạo Trời chung cả không ngoài luật công

1.-

Con nào sẳn lòng lo Đạo Đức



Thì ít than phiền phức giận hờn




Con nào còn tính thiệt hơn


Thì đau đớn chịu vướng cơn bất bình

2.-

Đó Thầy chỉ ráng nhìn lâu thấy



Vận tuần xây tợ máy không hình




Quyết bền theo vận thì tin


Quyết nên người trọn đừng khinh Lý Trời

3.-

Kìa thấy rõ luân-hồi quả-báo



Nọ huờn-nguyên Cơ Đạo Chơn-truyền




Ngặt vì nhiều đứa đảo điên


Ở đây mà muốn dụng riêng mưu tà

4.-

Thầy thấy rõ  đó là nghịch lý



Dễ nào đâu cậy thế khoe tài




Một Trời, một Lý nào sai


Một cơn người ỷ mạnh hay giết người

5.-

Con mỗi đứa nghe rồi, rồi gẩm



Cuộc đời coi lại dám cơ cầu




Rốt  rồi ai dễ chạy đâu


Trời cao thì Đất rộng bao cả trùm

6.-

Sớm biết vậy thì chung sự biết



Biết cùng nhau hơn thiệt chớ nài




Đó là đâu cật kề vai


Trước sau bền chịu đừng lay tất lòng

7.-

Công muốn trọn dày công là đó



Quả muốn thành tỉnh ngộ liền đây




Bởi vì trong lúc vận xây


Thầy thương, Thầy chỉ đặng hay rán gìn

8.-

Trời Đất thiệt công bình biết mấy



Cũng nhiều phen châm-chế lỗi lầm




Ngặt vì phàm tục vọng tâm


Khỏi cơn hành phạt lại thầm oán gây

9.-

Vì vậy đó mỗi ngày thêm ngán



Là ngán cho Đời loạn tâm cường




Cuộc đời dường thể tang thương


Người không chịu tỉnh khó tường vận xây

10.-

Trong giờ  mỗi đứa về đây

Thầy ra lời tỏ phận ai nấy cần



Con người đều có tấm thân


Hiệp tâm về Đạo kiếp trần lánh mê

11.-

Hễ đi thì phải có về


Đó là căn bổn đâu hề có sai



Ngặt vì nhiều đám lụy đây


Mà quên mình trước tưởng vầy gọi vinh

12.-

Thấm lâu nhiều đứa giựt mình


Vì thân thể nặng nợ tình khổ tâm



Vậy thì con cả Nữ Nam


Với nhau nhìn lại túi tham lưn đầy

13.-

Có nhìn lại đó có hay


Là hay mình biết tại vầy mà mê



Tục đời nhiều thứ thảm thê


Nhiều con, nhiều thấy, nhiều nghe rán chừa

14.-

Lưới Trời lộng lộng tuy thưa


Lòng tham dạ muốn người chưa phỉ tình



Cho nên nhiều chuyện chống kình


Nhiều gây sự quấy cho mình vậy khôn

15.-

Xét ra nhiều lúc tai dồn


Nhiều cơn ách dập phần đông vướng vào



Con đồng nhìn trước ngó sau


Nhìn rồi ngó lại chạy đâu khỏi Trời

16.-

Có tu người dễ trị người


Là nhơn tâm tỉnh do thời vận cơ



Thì trong đó được trọn nhờ


Cũng là trong một kiếp đời người đây

17.-

Nếu người mà hiểu vận xây


Thì thân người có đắm say bao giờ



Cũng nhiều người học Thiên-cơ


Học không nhằm  Lý vất vơ thêm buồn

18.-

Khó khăn vì chỗ cội nguồn


Nhiều tay chê thấp chạy ruồng tới cao



Chẳng dè lầm trước lũi sau


Lỡ bề không biết phương nào tới lui

19.-

Nầy nầy ớ các con  ôi !!


Tới cao cùng thấp ráng noi Luật Trời



Thầy phân đoạn đó nhiều rồi


Thấp cao giành giựt Ta – Người nhố nhăn

20.-

Vận  xây Đời Đạo coi chừng


Đặng dò theo trọn chớ đừng ỷ hay



Khó khăn ngày một thấy hoài


Con nào muốn dễ  nhớ Thầy tại tâm

21.-

Bởi vì vận khí U-thâm


Người không chịu xét dễ tầm đặng đâu



Vất vơ rồi cũng gặp sầu


Kêu Trời, vái Phật tại đâu có vầy



VÔ-VI ngày Lễ năm nầy


Thầy ra lời dạy vận xây ráng gìn.◙
CHUNG



	PHẠM-GIẢNG-HÒA

Quyền Bắc Thiên-Sư

Tòa Thánh ĐịnhTường

(Mỹ Tho)


MỤC LỤC

	Mỗi ngày

2 thời                               NỘI DUNG

                            
	Trang

	Lời tựa

KỲ 1
9 giờ           Một nguyền Thầy dạy con nghe   

3 giờ           Một khuyên con phải kiền-thiền

KỲ 2
9 giờ           Trời Nam vận mở tâm điền

3 giờ           Từ Trời Đất hóa sanh vạn vật                               

KỲ 3
9 giờ            Nền Đại Đạo xanh um cổ thọ

3 giờ            Châu Thiên Hiệp Trùng Đài cao vọi

KỲ 4
9 giờ            Các trẻ rán nghe lời Thầy dặn

3 giờ            Sống nương nhau tại cỏi trần

KỲ 5
9 giờ            Các con cả thảy dưới trần

3 giờ            Mỗi đứa giữ Đạo Trời nghe kỹ

KỲ 6
9 giờ            Thầy cạn tỏ một bầu tâm sự

3 giờ             Từ xưa cho đến buổi nầy

KỲ 7
9 giớ             Mỗi con nào rõ biết Thầy

3 giờ             Con nào muốn sửa ngu ra trí

KỲ 8
9 giờ             Các con nào quyết nghe Thầy                                

3 giờ             Trời răn, Phật giảng nhiều rồi

KỲ 9
9 giờ               Con ôi !! lớn, nhỏ buổi nầy

3 giờ               Nầy sang Tân Tỵ năm nầy

KỲ 10
9 giờ                Nghĩ coi tai ách dập dồn

3 giờ                Nầy nầy con cả Giái-ba

Kỳ 11
9 giờ                Dặn lòng con mỗi đứa con

3 giờ                Đạo Tâm ngày trỗi một ngày

KỲ 12
9 giờ                Nầy nầy cả Đạo – Đời ôi !!

3 giờ                Hiện nay Đời ráng nương Đời

KỲ 13
9 giờ                 Người sanh đều ở dưới trần

3 giờ                 Trời đã hết sức than cùng thở

KỲ 14
9 giờ                  Con nào trọn thỉ chung thì biết

3 giờ                  Lần sang đường trãi bước đường

KỲ 15
9 giờ                Nghĩ suy đời gẫm vô cùng  

3 giờ                Mỗi con Đời Đạo nghĩ vầy
KỲ 16
9 giớ              Từ xưa nay có Đạo Trời

3 giờ              Vận xây ngày một tới hoài    

Mục lục 
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Nam Thiên-sư:  Nam BA Sư
ĐỐI CHIẾU & SỬA BẢN IN :

Trung Thiên-Sư : Trung CẦM Sư

Bắc Thiên-Sư : Bắc ĐÔI Sư

In xong, nộp bản lưu tại Tàng thư HTĐ – C.T.Đ

Ngày  15 tháng 7 năm Quý Tỵ (21/8/2013)




 Phụ chú: Cách tìm bài đọc quyển Kinh Bạch Ngọc cho đúng năm, đúng Kỳ.  
Muốn tìm bài đọc cho đúng năm, đúng mùa (kỳ), trước hết phải biết được chu kỳ quay 1 vòng (4 năm) thuộc năm nào? Và chu kỳ hàng năm ? Như vậy, phải tính hai giai đoạn.

1.- Giai đoạn 1 tính chu kỳ của quyển kinh:

- Mỗi chu kỳ của quyển kinh là phải đọc trong vòng 4 năm và phải bắt đầu từ năm 1955. Chúng tôi tính đến  chu kỳ 2023 đến hết năm 2026 và  cứ như vậy tính tiếp:

-
1955 đến hết 1958


-
1959 đến hết 1962
 


-
1963 đến hết 1966


-
1967 đến hết 1970


 


-
1971 đến hết 1974


 


-
1975 đến hết 1978


 


-
1979 đến hết 1982


 


-
1983 đến hết 1986


 


-
1987 đến hết 1990


 


-
1991 đến hết 1994


 


-
1995 đến hết 1998


 


-
1999 đến hết 2002


 


-
2003 đến hết 2006


 


-
2007 đến hết 2010


 


-
2011 đến hết 2014


 


-
2015 đến hết 2018


 


-
2019 đến hết 2022


 


-
2023 đến hết 2026 (và tiếp tục từ đây tính tiếp)

Hiện nay là tháng 9 âl. năm 2013; thuộc chu kỳ 2011 – 2014 


2.- Giai đoạn 2, tính chu kỳ hàng năm: Chúng tôi tính sẳn chu kỳ hàng năm, Quý Chức sắc chỉ cần căn cứ vào biểu tính chu kỳ hàng năm để tìm bài là được


Chu kỳ tính sẳn bài đọc trong 4 năm 2011 – 2014:ra:

Năm 2011: đọc bài  Kỳ 16 đến  Kỳ 3

Năm 2012: đọc bài Kỳ 4 đến Kỳ 7     

Năm 2013: đọc bài  Kỳ 8 đến Kỳ 11   

Năm 2014: đọc bài Kỳ 12 đến Kỳ 15 


Như vậy, ta thấy đầu năm âm lịch của năm thứ 3 phải đọc bài Kỳ 8. Mà hiện nay là tháng 9 âm lịch, như vậy phải đọc bài Kỳ 10 là đúng, Và 3 tháng cuối năm âm lịch (2013) phải đọc bài kỳ 11 (Khởi đọc ngày 1 tháng 10).   


Bản tính sẳn bài đọc hàng năm chuhu kỳ 2015 – 2030 và khi đến hết năm 2030 thì cứ như thế tính tiếp, như sau: 
Năm 2015: đọc bài Kỳ 16 đến Kỳ 3 

Năm 2016: đọc bài Kỳ 4 đến Kỳ 7

Năm 2017: đọc bài Kỳ 8 đến Kỳ11

Năm 2018: đọc bài Kỳ 12 đến Kỳ 15 . 
Năm 2019: đọc bài Kỳ 16 đến Kỳ 3

Năm 2020: đọc bài Kỳ 4 đến Kỳ 7

Năm 2021: đọc bài Kỳ 8 đến Kỳ 11

Năm 2022: đọc bài Kỳ 12 đến Kỳ 15
Năm 2023: đọc bài Kỳ 16 đến Kỳ 3

Năm 2024: đọc bài Kỳ 4 đến Kỳ 7

Năm 2025: đọc bài Kỳ 8 đến Kỳ 11

Năm 2026: đọc bài Kỳ 12 đến Kỳ 15.
Năm 2027: đọc bài Kỳ 16 đến Kỳ 3

Năm 2028: đọc bài Kỳ 4 đến Kỳ 7

Năm 2029: đọc bài Kỳ 8 đến Kỳ 11 ….
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